
20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151441B19/02/1997AnNguyễn Hoàng151440921

151432C06/07/1997AnhĐỗ Vũ Tuấn151430942

151462B13/02/1997AnhHoàng151461243

151462B10/11/1997AnhLê Tuấn151461254

151431B05/01/1997AnhNguyễn Nhật151430955

151431A04/03/1997AnhNguyễn Tuấn151430966

151462B13/05/1997AnhTrương Hoàng151461267

151431D06/07/1997AnhVũ Hải151430978

151433A17/12/1997ÂnNguyễn Minh151430989

151432A16/01/1997ÂnPhùng Thiết Thiên1514309910

151462B15/03/1997BảoNguyễn Gia1514612711

151432B13/11/1997BảoNguyễn Thái1514310012

151462B06/06/1997BảoNguyễn Thái1514612813

151441B20/09/1997BảoVõ Trọng1514409314

151461A11/11/1997BãoNguyễn Anh1514612915

151442C11/10/1995BìnhNguyễn Văn1514409416

151461C02/01/1997BìnhPhan Văn Ngọc1514629917

151441C19/08/1997BìnhPhạm Quang1514409518

151432A18/03/1997BìnhTrần Thanh1514310119

151462A13/02/1997BửuTrần Ngọc1514613020

151432C30/01/1997CảnhĐặng Minh1514310221

151442B02/01/1997CảnhĐinh Tiến1514409622

151432A19/12/1996CátHồ Sỹ1514310323

151431A22/10/1996XếpLý Văn1514333624

Số S/V Trong Danh Sách: 24

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151433C25/04/1997CátNguyễn Danh151431041

151442C30/03/1997CầmNguyễn Hoàng151440972

151442C05/02/1996CẩnNguyễn Thông151440983

151433A13/09/1997ChánhHồ Văn151431054

151441A14/06/1997ChâuMai Anh151440995

151461B10/03/1997ChâuNguyễn Thái151461316

151431D16/04/1997ChiếnLê Văn151431067

151462C26/05/1997ChiếnNguyễn Thành151461328

151442C28/09/1997ChíLâm Thanh151441009

151432C27/09/1997ChíLê Quang1514310710

151462C01/05/1997ChínhPhạm Huỳnh Viết1514613311

151431B04/06/1997ChungNguyễn Văn1514310812

151433B23/02/1997CôngĐàm Minh1514310913

151441C10/11/1997CôngNguyễn Công1514410114

151432B15/07/1997CườngĐào Trọng1514311015

151441C14/07/1997CườngHuỳnh Quốc1514410216

151462B08/05/1997CườngNguyễn Đình1514613417

151441A03/03/1997CườngNguyễn Quốc1514410318

151442B26/10/1997CườngTô Đình1514410419

151442A30/12/1997CườngTrần Minh1514410520

151431C20/09/1997CườngTrần Văn1514311221

151433C21/08/1996CườngTrương Tấn1514311322

151462C27/11/1997DanhNguyễn Công1514613623

151431C20/07/1997DanhNguyễn Hồng1514311424

151433B12/12/1997DanhNguyễn Ngọc1514311525

151442C08/10/1996DanhPhạm Hữu1514410626

151433B01/06/1997DânĐào Công1514311627

151442C10/01/1997DiệuBùi Xuân1514410728

Số S/V Trong Danh Sách: 28

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151442B16/06/1997DiệuNguyễn Hoàng151441081

151431B05/07/1997DungNguyễn Thanh151431172

151442B31/05/1997DuyĐào Quang151441093

151442B01/06/1997DuyLê Nhựt151441104

151433A02/09/1997DuyNguyễn Đinh Bùi151431185

151431A18/08/1997DuyNguyễn Hà Phúc151431196

151431B22/03/1997DuyNguyễn Việt Hữu151431207

151442C16/01/1997DuyPhan Phước151441118

151442C20/04/1997DuyPhạm Anh151441129

151442A25/10/1997DuyPhương Đăng1514411310

151433C28/09/1995DuyênNguyễn Hữu1514312111

151431D28/05/1997DũngBùi Hoàng1514312212

151442B10/11/1997DũngHoàng Văn1514411413

151461C09/06/1997DũngHoàng Văn1514613714

151433C06/08/1995DũngHồ Sỹ1514312315

151432C15/11/1993DũngHồ Thế1514312416

151433A19/07/1997DươngBùi Văn1514312517

151431A21/08/1997DươngCao Quốc1514312618

151431D20/12/1997DươngNguyễn Văn1514312719

151461A21/08/1997DươngTrần Đăng1514613820

151462B20/03/1997DựNguyễn Xuân1514613921

151431D10/10/1997ĐangLê Sỉ1514312822

151461A01/01/1997ĐangTrương Việt1514614023

151462C27/01/1997ĐạiHuỳnh1514614124

151433B09/02/1997ĐạtĐào Tuấn1514312925

151433A26/03/1996ĐạtHuỳnh Tấn1514313026

151433B27/04/1997ĐạtNguyễn Minh1514313127

151462A24/05/1997ĐạtNguyễn Tiến1514614228

151431A06/08/1997ĐạtNguyễn Viết1514313229

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151433A03/12/1997ĐạtTrần Tiến151431331

151462A18/12/1997ĐạtTrương Quang151461432

151431C31/01/1997ĐạtVõ Thành151431343

151462C15/08/1997ĐăngNguyễn Hải151461444

151462A30/04/1997ĐiềnĐậu Đình151461455

151432B16/02/1997ĐiềnPhạm Thanh151431366

151461C30/03/1997ĐịnhLê Nhật151461467

151431B02/03/1996ĐồngThái Đại151431378

151433C13/03/1997ĐứcĐặng Ngọc151431389

151433B29/12/1997ĐứcLâm Phước1514313910

151431D05/08/1997ĐứcLê Anh1514314011

151462A29/03/1996ĐứcLưu Lâm Thắng1514614712

151461A10/01/1997ĐứcNgô Trọng1514614813

151461B08/10/1997ĐứcNguyễn Bá1514614914

151433C06/07/1997ĐứcNguyễn Hoài1514314115

151461B03/01/1997ĐứcNguyễn Minh1514615016

151462B21/04/1997ĐứcNguyễn Thiện1514615117

151432A10/05/1997ĐứcNguyễn Văn1514314218

151433B06/07/1997ĐứcPhạm Minh1514314319

151431D09/12/1997GiangTrần Hoàng Trường1514314420

151461A06/08/1997HảiHuỳnh Hồ1514615221

151461C27/11/1996HảiLâm Xuân1514615322

151433A29/08/1997HảiLê Hoàng Triều1514314523

151462C12/10/1996HảiLê Quang1514615424

151431D25/09/1997HảiNguyễn Nhật1514314625

151462A25/07/1997HảiNguyễn Thanh1514615526

151461C04/05/1997HảiNguyễn Viết1514615627

151462C06/07/1997HânNguyễn Gia1514615728

151461C02/06/1997HậuĐặng Công1514615829

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151432B24/12/1997HậuLê Minh151431471

151462A21/10/1997HậuNguyễn Tấn151461592

151432C20/01/1996HậuTrần Văn151431483

151431C09/01/1997HiềnLê Tấn151431494

151431C18/06/1997HiềnNguyễn Văn151431505

151433B29/04/1997HiếuBùi Trọng151431516

151431D17/03/1997HiếuNguyễn Chí151431527

151462C15/02/1997HiếuNguyễn Ngọc151463018

151462A22/01/1997HiếuNguyễn Văn151461609

151433A16/12/1997HiếuPhạm Văn1514315310

151461B23/06/1997HiếuPhạm Văn1514616111

151461A01/07/1996HiếuTrần Văn1514616212

151462A01/01/1997HiếuTrương1514616313

151431C22/01/1997HiếuVõ Trung1514315414

151431C25/06/1997HiệpĐỗ Hoàng1514315515

151462B12/10/1997HiệpTrần Ngọc1514616416

151432A23/07/1997HiệuTừ Quốc1514315617

151432B04/09/1997HoàNguyễn Trọng1514315718

151432A11/11/1997HoànTrần Phi1514315819

151433B26/10/1997HoàngĐỗ Văn1514315920

151461A20/09/1997HoàngHuỳnh Trung1514616521

151461A01/03/1997HoàngLê Viết1514616622

151431D28/05/1997HoàngNguyễn Công1514316023

151461A28/11/1997HoàngNguyễn Huy1514616724

151431D09/10/1996HoàngNguyễn Văn1514316125

151461A02/03/1997HoàngPhùng Quốc1514616826

151462A18/01/1997HoàngTrần Minh1514616927

151431D30/08/1997HoàngTrần Văn1514316228

151462C01/08/1997HoàngVõ Nguyên1514617029

151431D01/07/1996HoạnĐào Trung1514316330

151432C12/08/1997HòaPhùng Nhựt1514316431

151461B24/11/1997HọcCao Thái1514617132

151431A15/01/1997HộiTriệu Quốc1514316533



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151461A08/04/1997HuyBùi Đức1514617234

151461B19/06/1997HuyBùi Quốc1514617335

151433C24/06/1997HuyChâu Minh1514316636

151462B08/06/1997HuyĐặng Thái1514617437

151432C20/01/1997HuyMai Văn1514316738

151462B23/07/1997HuyNgô Chế Phương1514617539

Số S/V Trong Danh Sách: 39

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151432C16/03/1997HuyNguyễn Quang151431681

151433A03/02/1997HuyNguyễn Đức151431692

151432B12/12/1997HuyNguyễn Đức151431703

151462A25/02/1997HuyNguyễn Hoàng151461764

151462A05/09/1997HuyNguyễn Hữu151461775

151431D10/02/1997HuyTrần Đình151431716

151431B26/04/1996HùngNgô Ngọc151431727

151433C01/06/1997HưngNguyễn An151431748

151433A06/02/1997HưngNguyễn Chí151431759

151432C16/12/1997HưngNguyễn Hoàng1514317610

151431A16/02/1997HưngNguyễn Ngọc1514317711

151431A29/10/1997HưngNguyễn Quốc1514317812

151462A25/07/1997HưngNguyễn Tiến1514617813

151432B15/10/1997HưngPhùng Văn1514317914

151431B28/06/1997HưngTrần Văn1514318015

151432C13/07/1995KenRonl1514318116

151431C08/04/1997KhangBùi Duy1514318217

151461C14/12/1997KhangTrần Huỳnh1514617918

151433B24/04/1996KhangTrần Quang1514318319

151461A01/12/1997KhanhNguyễn Hoàng Phi1514618020

151461A27/07/1997KhảiHuỳnh Ngọc1514618121

151432B11/10/1997KhảiLê Hoàng1514318422

151461A28/02/1997KhảiNguyễn Quốc1514618223

151433A14/03/1997KhánhLưu Vũ Minh1514318524

151432C20/10/1997KhánhNgô Thanh1514318625

151462A17/03/1997KhánhNguyễn Vũ1514618326

151433A09/09/1997KhoaBùi Văn Điền1514318727

151461C04/09/1997KhoaHồ Đăng1514618428

151431A29/02/1996KhoaNguyễn Đăng1514318829

151431D02/03/1997KhoaTrần Đăng1514318930

151461C10/07/1997KhoángVõ Đăng1514618531

151433C20/04/1997KhôiKhúc Đình1514319032

151431C15/12/1997KhôiNguyễn Anh1514319133



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151462C24/04/1997KhuêNguyễn Văn1514618634

151431B30/09/1997KhươngHồ Quốc1514319235

151462A20/11/1997KhươngLăng Đăng1514618736

151431A26/02/1997KhươngLâm Thái1514319337

151431D08/03/1997KỳVòng Trung1514319438

151461B27/11/1997LànhPhạm Văn1514618839

151433B15/09/1996LãmNguyễn Khắc1514319540

151431D24/01/1997LạcNguyễn1514319641

151432C13/12/1997LạcTrần Gia1514319742

151432A07/10/1996LâmCao Quốc1514319843

151461B07/02/1997LâmTăng Văn1514618944

151462B16/03/1993LâmTrần Văn1514619045

151461C29/05/1997LânBùi Lê Ngư1514619146

151461A07/08/1997LậpLưu Khánh1514619247

151461B16/02/1997LiệuNinh Văn1514619348

151433B12/08/1997LinhBùi Quang1514319949

151461A03/10/1996LinhĐào Duy1514630850

151431D02/03/1997LinhHuỳnh Văn1514320051

151461A02/01/1997LinhTrần Bửu1514619452

151461C01/05/1997LĩnhBùi Quốc1514619553

151462C05/03/1997LịchLê Thanh1514619654

151431C23/06/1996LoanHoàng Văn1514320155

151462C08/01/1997LongNguyễn Bảo1514619756

151432B01/02/1996LộcVõ Tuấn1514320257

151462A01/02/1997LộcĐàm Tiến1514619858

151461A16/08/1997LộcTrần Thanh1514619959

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151433A27/01/1997SơnNguyễn Hà151432571

151433C21/02/1997SơnNguyễn Trường151432582

151461A06/01/1997TàiNguyễn Tấn151462453

151461A01/07/1997TàiNguyễn Trường151462464

151462C18/11/1997TàiTrần Trọng151462475

151462A12/05/1997TàiTrần Tuấn151462486

151462B15/10/1997TáLê Trung151462497

151462C16/01/1997TạoQuách Trọng151462508

151432B08/02/1997TâmNguyễn Minh151432599

151431B30/06/1997TâmPhan Duy1514326010

151432A08/09/1997TâmPhạm Ngọc1514326111

151433C25/12/1997TâmTrương Chí1514326212

151433C17/08/1997TânDương Bá1514326313

151461C18/10/1997TânLê Minh1514625114

151462B17/12/1997TânPhạm Minh1514625215

151461B21/10/1997TâyHồ Xuân1514625316

151433A11/08/1997ThanhNguyễn Chí1514326417

151431B23/06/1997ThanhTống Hoài1514326518

151462C28/12/1997ThànhNguyễn Tiến1514625419

151431B19/02/1997ThànhNhị Phát1514326620

151433C12/08/1994ThảoĐặng Bá1514326721

151433B19/12/1996TháiĐỗ Quốc1514326822

151431B17/09/1997TháiNguyễn Văn1514326923

151431B07/02/1996TháiTrần Quốc1514327024

151462C15/08/1997ThạchLê Thành1514630325

151433B10/01/1997ThạchThái Ngọc1514327126

151462B01/12/1997ThắngĐặng Việt1514625527

151462A07/02/1997ThắngLầu Hồng1514625628

151461C16/11/1997ThắngNguyễn Chí1514625729

151461C11/04/1997ThắngNguyễn Mạnh1514625830

151432A10/07/1997ThắngNguyễn Việt1514327231

151462A24/12/1997ThắngPhạm Duy1514625932

151431A21/11/1997ThếVũ Nguyễn Thanh1514327333



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151432C01/10/1997ThiHồ Văn1514327434

151461B27/07/1997ThiênNguyễn Hữu1514626035

151433C12/01/1997ThiênNguyễn Trường1514327536

151462C01/06/1997ThiệnNguyễn Chí1514626137

151433C11/04/1997ThiệnVõ Đình1514327638

151432C22/04/1997ThịnhDương Trọng1514327739

151431A14/01/1997ThịnhNguyễn Tấn1514327840

151461B20/08/1997ThọNguyễn1514626241

151462B02/03/1997ThọNguyễn Đình1514626342

151433A20/05/1997ThọNguyễn Hữu1514327943

151461C25/08/1995ThọNguyễn Phước1514626444

151461B01/03/1997ThôngLê Đức1514630445

151433B06/01/1996ThuậnLê Văn1514328046

151433B26/11/1997ThuậnPhan Đức1514328147

151433A11/12/1997ThùyNguyễn Thị Mộng1514328248

151461B04/02/1997ThươngNguyễn1514626549

151462B27/10/1997ThứcTrần Minh1514626650

151432A11/02/1997ThứcTrần Văn1514328351

151461B08/07/1996ThyĐoàn Xuân1514626752

151432A25/09/1997TiênLê Văn1514328453

151433A26/04/1997TiênTrần Quang1514328554

151432A19/04/1996TiềnNguyễn Đức1514328655

151432A15/08/1997TiếnHoàng Minh1514328756

151461B12/03/1997TiếnHoàng Xuân1514626857

151432B16/08/1997TiếnNgô Hữu1514328858

151461C15/11/1997TiếnNguyễn Minh1514626959

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151432A21/05/1997TiếnTrương Hoàng151432891

151432A17/11/1997TínTrần Trung151432902

151462A10/04/1997TínTrương Văn151463053

151431A17/10/1997TínhHuỳnh Hửu151432914

151462C19/10/1997TínhVõ Phương151462705

151461B25/01/1996ToànHồ Khoa151462716

151462C28/06/1997ToànHuỳnh Thanh151462727

151431B04/12/1997ToànNguyễn Hữu151432928

151461B10/09/1997ToànTrần Văn151462739

151433B15/06/1997TrạngTô Quốc1514329310

151431C18/09/1997TríĐinh Gia1514329411

151461B07/08/1997TriềuTrịnh Xuân1514627412

151461B12/08/1997TríBùi Minh1514627513

151462C05/05/1995TrịnhPhạm Lê1514627614

151431A16/12/1996TrọngHuỳnh Văn1514329515

151431C01/05/1997TrungLương Quang1514329616

151461C04/04/1997TrungNgô Nguyễn Minh1514627717

151431C12/01/1996TrungNguyễn Thanh1514329718

151462C12/11/1997TrungTrần Anh1514627819

151461C19/12/1997TrungTrần Ngọc1514627920

151432A07/04/1997TrungTrần Quang1514329821

151433C29/03/1997TrườngLê Minh1514329922

151431A21/01/1997TrườngNguyễn1514330023

151461C05/10/1997TrườngNguyễn Quang1514628024

151431B03/04/1997TrườngNguyễn Văn Lam1514330125

151431B02/01/1996TrườngTrần Ngọc Khoa1514330226

151462B20/08/1997TrườngTrịnh Xuân1514628127

151431A25/01/1997TrựcQuách Cương1514330328

151432C17/10/1997TúNinh Thanh1514330429

151462C25/12/1997TuânVũ Thành1514628230

151431D02/01/1997TuấnBùi Hoàng1514330531

151462A03/02/1997TuấnHoàng Anh1514628332

151431C26/02/1997TuấnHuỳnh Minh1514330633



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151432A27/09/1997TuấnLê Hoàng Minh1514330734

151432B20/04/1997TuấnNgô Thành1514330835

151461B09/11/1997TuấnNguyễn Minh1514628436

151432A09/05/1996TuấnNguyễn Thanh1514330937

151431A27/07/1997TuấnPhạm Lê1514331038

151433B24/03/1997TuấnTrần Minh1514331139

151432B01/02/1997TuấnTrần Minh1514331240

151462C19/11/1997TùngNguyễn Thanh1514628541

151462B25/12/1996TùngTrần Vũ1514628642

151431D15/05/1997TúĐinh Ngọc1514331343

151431A10/09/1997TúLê Văn1514331444

151431A17/06/1997TúNguyễn Minh1514331545

151431B24/05/1997TúNguyễn Thanh1514331646

151462B08/11/1997TúVõ Văn1514628747

151433A15/12/1997TứPhạm Xuân1514331748

151461C17/07/1997VangTrương Tấn1514628849

151461C28/03/1997VănBùi Minh1514628950

151462B11/11/1997VănTrần Anh1514629051

151431D24/09/1997ViệtNguyễn Hồng1514332052

151432C01/11/1997ViệtHà Đức1514332153

151431B29/03/1997ViệtLê Văn1514332254

151431B06/09/1997ViệtNguyễn Hoàng1514332355

151462C01/06/1997VinhNguyễn Hửu1514629156

151432A21/06/1997VinhPhạm Quang1514332457

151431D01/08/1997VuiNguyễn1514332558

151433C06/03/1997VũCao Thanh1514332659

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-301Ngày Thi :

Tổ 11 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151433C12/09/1997VũHuỳnh Văn151433271

151432B10/05/1997VũLâm Hoàng151433282

151461B11/01/1997VũLê Tấn151462923

151462A05/11/1997VũMai Anh151462934

151462C27/03/1997VũNguyễn Minh Hoàng151462945

151433A16/05/1997VũTrần Bá151433296

151432B28/09/1997VũTrương Thái An151433307

151462C20/01/1997VươngChâu Hải151462958

151431B14/09/1997VươngNguyễn Minh151433319

151431D25/01/1997XuyênTrần Lê1514333210

151433B04/09/1997ÝLê Công Hoài1514333311

151461C01/05/1997ÝPhạm Thành1514629612

Số S/V Trong Danh Sách: 12

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151432C19/09/1997LợiTrương Tấn151432031

151433A11/03/1997LợmPhan Văn151432042

151431C01/05/1997LuânVõ Thành151432053

151433C05/06/1997LuậnNguyễn151432064

151432A02/02/1997LuyệnBạch Thanh151432075

151433C22/01/1997LươngThạch Gia151432086

151432A18/04/1997LựcNguyễn Tấn151432097

151462C06/06/1997LyNgô Thị Bích151462008

151461A20/03/1997LýVõ Minh151462019

151431A04/09/1997MẫnLê Đình1514321010

151461B02/07/1997MinhCao Lê Công1514620211

151432C28/01/1997MinhĐỗ Hoàng1514321112

151432C01/09/1997MinhHoàng Ngọc Nhật1514321213

151431B01/04/1995MinhHồ Hoàng1514390114

151431B10/03/1997MinhLý Nhật1514321315

151432B16/08/1996MinhNguyễn Quang1514321416

151461C16/10/1997MinhNguyễn Quốc1514620317

151461B27/03/1997MinhNguyễn Tiến1514620418

151432B27/08/1997NamBùi Hữu Trung1514321519

151432C18/03/1997NamBùi Phương1514321620

151431C18/07/1997NamMai Hoàng Lĩnh1514321721

151461C14/10/1997NamNguyễn1514620522

151432A22/06/1997NamNguyễn Hoài1514321823

151462A26/10/1997NamNguyễn Huỳnh Nhật1514620624

151461B18/06/1997NamNguyễn Khoa1514620725

151432A07/10/1997NamNguyễn Trường1514321926

151462B20/10/1997NamVõ Tấn1514620827

151461A19/09/1997NamVũ Sơn1514620928

151431A06/04/1997NăngTrần Minh1514322029

151462A10/12/1997NgânTrần Hoàng1514621030

151431A09/08/1997NghiêmThái Trung1514322131

151433C21/02/1997NghĩaĐặng Trương1514322232

151461C12/05/1997NghĩaNgô Nguyễn Trọng1514621133



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151462B06/12/1997NghĩaNguyễn Trọng1514621234

151433B25/12/1996NghĩaPhan Lương1514322335

151461A09/09/1997NghĩaSơn Hoàng Chấn1514621336

151431C07/06/1997NghĩaTrần Hồng1514322437

151462B06/05/1997NgọcLê1514621438

151462B07/08/1994NgọcLê Đình1514621539

151433C16/09/1996NgọcPhạm Tiến1514322540

151461C24/05/1997NgọcTrần Minh1514621641

151431C16/09/1997NguyênVõ Phúc1514322642

151462B18/03/1997NguyênVõ Thành1514621743

151433B12/02/1997NhãĐặng Công1514322744

151432B06/09/1997NhâmHồ Bảo1514322845

151461A09/02/1997NhânCao Hữu1514621846

151432B30/11/1997NhânNguyễn Thiện1514322947

151432B02/01/1997NhậtNguyễn Hữu1514323048

151462A15/03/1997NhậtTrần Văn1514621949

151461C04/08/1997NhậtTrương Hoàng1514622050

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151462A03/10/1997NhiLương Thành151462211

151462A28/07/1997NhiNguyễn Đình Thanh151462222

151433A20/04/1997NhiênNguyễn Thế151432313

151431A12/09/1997NhìTrần Minh151432324

151462A01/12/1997NhungHoàng Thị Hồng151462235

151431B18/11/1997NhựtNguyễn Quốc151432346

151433C04/01/1997PhátHuỳnh Hoàng151432357

151462B26/07/1997PhátLâm Tấn151462248

151432B20/08/1997PhátLâm Văn151432369

151461C11/01/1997PhátLê Trọng1514622510

151461A10/06/1996PhátNguyễn Thành1514622611

151462B27/09/1997PhátTrương Lộc1514622712

151462B31/01/1997PhátVõ Hưng1514630213

151462C26/09/1996PhiVũ Thái1514622814

151432B05/07/1997PhongBùi Thanh1514323715

151431D05/10/1997PhongHồ Nguyên1514323816

151462B24/12/1997PhongNguyễn Trần Thanh1514622917

151462A14/11/1997PhongNguyễn Trường1514623018

151431A20/07/1994PhúĐặng Quang1514390219

151432B25/02/1997PhúHuỳnh Hoàng1514324020

151432C27/01/1997PhúNguyễn Trọng1514324121

151431A27/10/1997PhúcDương Hoàng1514324222

151462A06/04/1997PhúcĐỗ Hữu1514623123

151461A29/06/1997PhúcNguyễn Hoàng1514623224

151433B09/05/1997PhúcNguyễn Văn1514324325

151461B16/06/1997PhụcNguyễn Minh1514623326

151433C23/05/1997PhụngLê Văn1514324427

151461C06/08/1997PhươngHà Văn1514623428

151461A22/02/1997PhướcĐinh Quý1514623529

151461B21/02/1997PhướcNguyễn Duy1514623630

151461B17/09/1997PhướcNguyễn Huy1514623731

151433B01/07/1997PhướcNguyễn Trọng1514324532

151431C15/11/1997QuangHuỳnh Nhật1514324633



20/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151432A24/01/1997QuangNguyễn Quốc1514324734

151461A16/05/1997QuangTrần Đại1514623835

151431B30/04/1997QuảngTrần1514324836

151433A20/11/1997QuânNguyễn Minh1514324937

151432B01/10/1997QuốcĐỗ Trung1514325038

151461B22/11/1997QuốcNguyễn Đức1514623939

151461A12/11/1997QuốcNguyễn Hoàng1514624040

151431C18/09/1997QuyềnMinh Đạt1514325141

151461C07/03/1997QuyềnPhạm Hải1514624142

151433B28/01/1996QuyếtTrần Tấn1514325243

151431C04/01/1997QuỳnhTăng Đình1514325344

151462C08/01/1997QúyĐậu Vũ Công1514624245

151432C20/10/1997RinLê Minh1514325446

151432C06/04/1997SangNgô Minh1514325547

151433A07/09/1997SángĐặng Văn1514325648

151461A14/12/1997SâmNguyễn Thanh1514624349

151461B07/11/1997SơnNguyễn Công1514624450

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151451D13/07/1997AnHuỳnh Đắc151451851

151470B09/08/1997AnVũ Trường151470682

151453C27/01/1997AnhLê Đức151451863

151470C18/09/1997AnhTrần Thị Lan151470694

151452A04/10/1997AnhTrương Khắc Tuấn151451875

151040B16/03/1997ÁnhTrần Thị Ngọc151040016

151470C28/02/1997ÂnNguyễn Thiên151470707

151451D21/12/1997BảoNguyễn Hoài151451898

151453B18/08/1997BảoNguyễn Thái151451909

151453C16/03/1997BảoNguyễn Văn1514519110

151040B25/10/1997BìnhLê Công1510400211

151470C27/05/1997BìnhPhan Huỳnh Duy1514707112

151452A02/03/1997BìnhPhạm Văn1514519213

151452C15/02/1997CảnhHuỳnh Tấn1514519314

151451D25/07/1997CảnhNguyễn Mỹ1514519415

151451B14/03/1997ChánhDương Châu1514519516

151452C18/01/1997ChâuTrần Lê Bảo1514519617

151453C05/08/1996ChíTô Văn1514519718

151451B26/10/1997ChươngNguyễn Đình1514519819

151441A03/04/1996CôngLành Văn1510407220

151040B13/01/1997CôngNguyễn Thành1510400321

151451C25/05/1997CôngVõ Văn1514519922

151040A05/11/1997CúcNguyễn Thị Hoa1510400423

Số S/V Trong Danh Sách: 23

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151452C24/01/1997CườngHà Quốc151452001

151470C21/05/1997CườngHứa Hữu151470722

151453B06/09/1997CườngNguyễn Văn151452013

151453C07/10/1997CườngPhạm Việt151452024

151451A15/08/1996DanhHồ Phước151452035

151453C29/01/1997DanhNguyễn Công151452046

151452C22/11/1997DanhNguyễn Hữu151452057

151451C30/09/1997DanhNguyễn Thanh151452068

151470C20/11/1997DanhTrần Công151470739

151040B15/09/1997DanhVũ Đức1510400510

151470A20/12/1997DânTiêu Anh1514707411

151453B25/10/1997DiệuHoàng Xuân1514520712

151470B02/08/1997DuyĐặng Cao Hoàng1514707513

151040B10/11/1996DuyHồ Huỳnh1510400614

151470B02/06/1997DuyNguyễn Huỳnh Minh1514707615

151470B11/11/1997DuyNguyễn Khương1514707716

151453A08/09/1997DuyNguyễn Trần Minh1514520817

151470B21/07/1994DuyTrần Minh Anh1514707818

151040A28/05/1997DuyênĐặng Ngọc1510400719

151452A01/01/1996DũngLưu Văn1514543920

151441A26/07/1997DũngNguyễn Quốc1514411521

151441A23/06/1997DũngTrần Quốc1514411622

151040A21/05/1997DươngBùi Tùng1510400823

151040B12/02/1997DươngLê1510400924

151442C21/05/1997DươngNgô Thành1514411725

151451C26/10/1997DươngNguyễn Đình1514520926

151040A10/09/1996DươngPhạm Thị Thùy1510401027

151470C10/01/1997ĐạiNguyễn Đức1514707928

Số S/V Trong Danh Sách: 28

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151451B04/06/1997ĐạoĐỗ Thiện151452101

151461A07/03/1996ĐạoTrần Văn151040732

151040A23/04/1997ĐạtDương Ngọc151040113

151453A24/09/1997ĐạtĐinh Đức151452114

151451C04/03/1997ĐạtĐoàn Ngọc151452125

151442B07/05/1997ĐạtLưu Tiến151441186

151442C24/11/1996ĐạtNgô Tiến151441197

151453B18/02/1997ĐạtNguyễn Bá151452138

151441A22/03/1997ĐạtNguyễn Hữu151441209

151451B14/04/1997ĐạtNguyễn Tấn1514521410

151452A19/02/1997ĐạtNguyễn Thành1514521511

151470C09/12/1996ĐạtNguyễn Văn1514708012

151452B16/11/1997ĐạtTrần Quốc1514521613

151441A31/08/1997ĐăngNguyễn Hải1514412114

151441A20/02/1996ĐệPhạm Đình1514412215

151451C03/02/1997ĐiềnNguyễn Phương1514521716

151441C15/05/1997ĐiềnTrần Ôn Hải1514412317

151451C24/05/1997ĐiệpPhan Tuấn1514521818

151441C27/10/1997ĐoanTrần Công1514412419

151442B10/06/1997ĐoànTrần Thế1514412520

151453C05/04/1996ĐôngĐoàn Ngọc1514521921

151441A10/02/1997ĐứcĐinh Hoàng1514412622

151441A11/01/1997ĐứcĐồng Văn1514412723

151451B15/10/1997ĐứcHà Huỳnh1514522024

151441C26/03/1997ĐứcHoàng Huỳnh1514412825

151451A02/06/1997ĐứcNguyễn Hữu1514522126

151451A10/09/1997ĐứcNguyễn Phong1514522227

151441B07/05/1997ĐứcNguyễn Văn1514412928

151451D20/08/1997ĐứcNguyễn Văn1514522329

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151441C15/09/1997ĐứcPhạm Ngọc151441301

151452C07/08/1997ĐứcTrịnh Huỳnh151452242

151442B25/10/1997ĐứcTrương Huỳnh151441313

151040A10/09/1997GiaNguyễn Huy Hoàng151040124

151470C03/07/1997GiangĐào Công Trường151470815

151452B21/09/1997GiangĐỗ Điền151452256

151040A08/10/1997GiangLê Thị Trường151040137

151040B22/01/1994GiàoTrần Thị151040148

151040B24/09/1997HàNguyễn Quang151040159

151470C29/01/1997HàNguyễn Thị Thu1514708210

151040B18/04/1997HàoNguyễn Văn1510401611

151441B08/04/1997HảiBùi Xuân1514413212

151470A24/01/1997HảiNguyễn Ngọc1514708313

151452B24/06/1997HảiNguyễn Vũ1514522614

151470A20/10/1997HảiNông Hồng1514708415

151442C21/11/1997HảiPhan Lê1514413316

151451B09/03/1997HảiPhạm Hồng1514522717

151441A07/03/1997HánNguyễn Đình1514413418

151442C19/12/1997HạnhPhạm Tấn1514413519

151453C20/11/1997HằngNguyễn Thị Mỹ1514543320

151470B20/10/1997HậuĐoàn Văn1514708521

151470A15/10/1997HậuLê Trung1514708622

151040A11/12/1996HậuNguyễn Văn1510401723

151441B21/10/1997HậuTrương Hữu1514413624

151442A12/01/1996HiênPhạm Chí1514413725

151451A12/02/1997HiềnLê Thị Diệu1514522826

151441C05/01/1997HiềnNguyễn Thanh1514413827

151470C29/12/1997HiềnNguyễn Thiện1514708728

151441C01/10/1997HiếuBùi Sĩ1514413929

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151453C28/08/1997HiếuĐỗ Cao151452291

151452B30/03/1997HiếuHà Trung151452302

151453A08/12/1997HiếuHoàng Văn151452313

151442A24/09/1997HiếuHuỳnh Minh151441404

151040B08/03/1997HiếuNguyễn Trung151040185

151442A24/02/1997HiếuPhạm Minh151441416

151442A08/11/1997HiếuThạch Văn151441427

151442A04/11/1997HiếuTrần151441438

151452B23/07/1997HiếuTrần Lê Trung151452329

151451D28/06/1997HiệpNguyễn Mạnh1514523310

151441A30/05/1997HoaPhạm Thị Thanh1514414411

151452C20/01/1997HoangĐồng Xuân1514523412

151442C08/06/1997HoàLê Thái1514414513

151441C02/10/1997HoàNguyễn Thượng1514414614

151451A01/11/1997HoàTrương Thị Minh1514523515

151040B04/01/1996HoàiNguyễn Văn1510401916

151452C19/05/1997HoàiPhạm Thanh1514523617

151451C13/11/1997HoàngHồ Đăng Huy1514523718

151453A21/09/1997HoàngNguyễn Huy1514523819

151470A26/07/1997HoàngNguyễn Văn1514708820

151442A29/11/1992HoàngPhạm Văn1514414721

151451D20/12/1997HoàngTô Ngọc1514523922

151453B04/12/1997HòaHuỳnh Nhật1514524023

151470A18/12/1997HòaHuỳnh Phú1514708924

151452A03/04/1997HòaVõ Phước1514543625

151451A24/06/1997HồngNguyễn Thị Mỹ1514524126

151470C13/03/1997HuệLê Văn1514709027

151452B02/10/1997HuyDương Thanh1514524228

151442B10/01/1997HuyLê Quang1514414829

151441B19/11/1997HuyNguyễn Huỳnh Nam1514414930

151442C10/01/1996HuyNguyễn Phát1514415031

151040A07/04/1997HuyNguyễn Quốc1510402032

151453C12/10/1996HuyNguyễn Quốc1514524333



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151441A16/02/1997HuyNguyễn Thanh1514415134

151451A06/08/1997HuyPhan Gia1514524435

151470A21/11/1997HuyPhan Thanh1514709136

151453C06/09/1997HuyPhạm Lê Đình1514524537

151470B03/10/1997HuyPhạm Thế1514709238

151451C01/09/1997HuyPhùng Quang1514524639

Số S/V Trong Danh Sách: 39

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151040A04/12/1997HuyTrần Huỳnh Bảo151040211

151470B05/11/1997HuyTrần Lê151470932

151451B22/03/1997HuyTrần Quốc151452473

151452B23/08/1997HuyTrần Tuấn151452484

151452A11/11/1997HuyTrương Huỳnh Thành Vinh151452495

151470C21/10/1997HuyVõ Hoàng151470946

151470C23/09/1997HuyềnLương Thị Thu151470957

151441A09/02/1997HùngHoàng Huy151441528

151451C18/10/1997HùngHồ Thanh151452509

151442A23/11/1997HùngLê Mạnh1514415310

151453A20/03/1997HùngNguyễn Duy1514525111

151442A05/12/1997HùngNguyễn Quốc1514415412

151442C17/05/1997HùngNguyễn Văn1514415513

151470B07/08/1996HùngNguyễn Văn1514709614

151470A26/03/1996HùngNguyễn Văn1514709715

151452A19/12/1996HùngPhạm Anh1514525216

151453A01/01/1997HưngBùi Thái1514525317

151441A06/12/1997HưngĐặng Hà1514415618

151441C15/09/1997HưngLê Thanh1514415719

151452A02/05/1997HưngNguyễn Văn1514525420

151453A18/02/1997HưngTri Gia1514525521

151451B01/03/1997HyTrần Ngọc1514525622

151451D20/11/1997KhangNguyễn Nhất1514525723

151441A02/09/1996KhangThiên Sanh1514425424

151441C20/04/1997KhangTrần Duy1514415825

151441B24/05/1997KhangVõ Thanh1514415926

151452B16/12/1997KhảiNguyễn Tấn1514525827

151452C19/11/1997KhảiNguyễn Văn1514525928

151470C25/04/1997KhảiQuách Hoàng1514709829

151442B28/04/1997KhánhHà Văn1514416030

151470B31/03/1997KhánhMai Trung1514709931

151452B22/11/1997KhánhNguyễn Quốc1514526032

151470A04/02/1997KhánhNguyễn Trung1514710033



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151453B22/07/1997KhánhPhan Trọng1514526134

151453B29/03/1997KhánhTrương Duy1514526235

151040A15/06/1992KhâmNguyễn Minh1510402236

151470B07/06/1997KhoaHuỳnh Anh1514710137

151451C08/12/1997KhoaNguyễn Đăng1514526338

151451D28/10/1997KhoaNguyễn Đỗ1514526439

151452B03/04/1997KhoaPhạm Huỳnh Tấn1514526540

151453B05/02/1997KhoaTrần Châu Đăng1514526641

151470B30/10/1997KhoaTrần Đăng1514714542

151452C18/09/1997KhoaTrần Thanh1514526743

151451D20/07/1997KhoaVõ Đăng1514526844

151453C21/12/1995KhôiNguyễn Minh1514526945

151470B04/11/1997KhôiNguyễn Ngọc1514710246

151040A06/04/1997KhôiTrần Phạm Minh1510402347

151451A06/08/1997KhôiTrần Quốc1514527048

151441A01/01/1997KhươngLê Duy1514424949

151441B20/06/1996KhươngNguyễn Hữu1514416250

151451B05/11/1997KiệtHuỳnh Tuấn1514527151

151452A22/04/1997KiệtNguyễn Tuấn1514527252

151453C11/09/1997KiệtNguyễn Võ Anh1514527353

151452C20/07/1997KiệtTô Phương1514527454

151441A14/09/1997KiệtTrần Phi Tuấn1514416355

151470B27/10/1997KỳNgô Trung1514710356

151452A20/05/1997LâmGiống Thiện1514527557

151451D08/03/1997LâmNguyễn Dương Hoàng1514527658

151441A20/08/1997LâmVõ Sơn1514416459

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151441A10/11/1997PhươngNguyễn Xuân151441871

151470A28/11/1997PhướcHồ Hữu151471172

151470C06/06/1997PhướcLê Bá151471183

151040A30/06/1997PhướcNguyễn Thành151040414

151451A26/10/1997QuangLâm Quốc151453245

151040A29/12/1997QuangNguyễn Đình151040426

151441B14/02/1997QuangNguyễn Đình151441887

151453A06/06/1997QuangNguyễn Tấn151453258

151451B08/07/1997QuangNguyễn Vũ Thanh151453269

151442A25/03/1997QuangVũ Duy1514418910

151441B30/05/1997QuânHoàng Lê Minh1514419011

151452A07/06/1997QuânNguyễn Hồng1514532712

151451C12/10/1997QuânNguyễn Tăng1514532813

151470A16/12/1996QuânPhạm Quốc1514711914

151442B08/03/1997QuânTrương Minh1514419115

151442C20/01/1997QuốcNguyễn Văn1514419216

151421A23/05/1996QuyếtTrần Văn1510407417

151470A21/05/1997QuýTrần Ngọc1514712018

151441C24/12/1997QuýTrương Văn1514419319

151040A07/09/1994SángNguyễn Văn1510404420

151442B28/10/1997SangĐinh Nhật1514419421

151441B29/01/1996SangHuỳnh Ngọc1514419522

151441A21/03/1997SangHuỳnh Văn1514419623

151441B19/12/1997SangNguyễn Phú1514419724

151470B20/02/1997SangNguyễn Thanh1514712125

151442B30/09/1997SangPhạm Ngọc1514419826

151442B06/09/1997SangTrần Phước1514419927

151470B16/01/1997SángHuỳnh Hữu1514712228

151442B01/06/1996SángLương Văn1514420029

151441B13/09/1997SầuNìm A1514420130

151442C25/04/1997SĩĐinh Văn1514420231

151441B17/06/1997SĩHà Kim1514420332

151441C09/02/1997SĩNguyễn Dũng1514420433



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151470C08/01/1997SơnLê Thái1514712334

151040A23/03/1997SơnLý Hồng1510404535

151441B03/08/1997SơnMai Sung1514420536

151442A15/07/1997SơnTrịnh Tuấn1514420637

151470B20/03/1997TàiDương Minh1514712438

151441C15/10/1997TàiDương Tấn1514420739

151441B15/01/1997TảoTrần Nhật1514420840

151040A28/10/1997TạoĐào Tấn1510404641

151441B13/07/1996TạoNguyễn Văn1514420942

151040B14/11/1997TâmNguyễn Hoàng1510404743

151442C01/10/1997TấnĐỗ Văn1514421044

151441A26/03/1997ThaoHoàng Đình1514421145

151040B12/02/1997ThaoTriệu Hoàng1510404846

151040A17/09/1997ThànhLê Bá1510404947

151040A04/03/1997ThànhNguyễn Minh1510405048

151442A15/02/1997ThànhNguyễn Xuân1514421249

151040A25/01/1997ThảoNguyễn Thị Thu1510405150

151441A13/09/1997TháiNguyễn Quang1514421351

151441B08/03/1997TháiNguyễn Quốc1514421452

151441B19/06/1997TháiPhạm Thanh1514421553

151470B16/11/1996ThạnhDương Lê Minh1514712554

151441A01/01/1997ThắngHà Tâm1514421655

151441B04/03/1997ThắngLê Ngọc1514421756

151040B01/02/1997ThắngNguyễn Ngọc1510405257

151442A28/10/1997ThiênTrương Hoàng1514421858

151470C15/11/1997ThiếtLê Nguyễn Quang1514712659

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151441B31/01/1997ThiệnĐỗ Phú151442191

151442B01/04/1996ThiệnHoàng Văn151442202

151470B26/12/1997ThiệnTừ Vạn151471273

151441C27/06/1997ThịnhTrần Công151442214

151441A12/10/1997ThịnhTrần Đức151442225

151040A12/02/1997ThôngHoàng Diệu151040536

151442B14/09/1997ThôngNguyễn Tấn151442237

151040A16/06/1997ThốngTrương Văn151040548

151470A02/02/1997ThớiNguyễn Văn151471289

151470A04/06/1997ThuậnHuỳnh Minh1514712910

151040B14/01/1997ThúcNguyễn Hồng1510405511

151441A26/03/1996ThươngThạch1514425612

151441C15/12/1997ThượngTô Hải1514422413

151442C29/05/1997TiềnNguyễn Nhật1514422514

151040B27/11/1996TiếnHuỳnh Văn1510405615

151470A01/07/1997TiếnNguyễn Văn1514713016

151442A08/03/1996TiếnPhan Văn1514422617

151441A08/12/1997TĩnhNguyễn Quốc1514422718

151441C02/09/1997TínNguyễn Khắc1514422819

151040A24/04/1997TínhHồ Văn1510407120

151470B01/08/1997ToànHuỳnh Lê Minh1514713121

151441B18/01/1997ToànVõ Thanh1514422922

151470B10/04/1996TòngĐặng Thanh1514713223

151442A07/01/1995TrâmĐặng Phương1514423024

151470A10/04/1997TriệuBùi Tấn1514713325

151441B04/09/1997TríLê Quốc1514425026

151470A27/08/1997TríNguyễn Hữu1514713427

151442C23/10/1997TríPhan Nhật1514423128

151441B29/05/1997TríTrần Minh1514423229

151470B26/02/1997TrungHuỳnh Thanh1514713530

151470A30/09/1997TrungLê Thành1514713631

151040A17/07/1997TrungNguyễn Quý1510405732

151441A26/02/1997TrungNguyễn Thành1514423333



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151442C02/08/1997TrungQuách Thành1514423434

151470B21/04/1997TrườngNông Văn1514713735

151442C05/04/1997TrườngPhạm Nguyễn Nhật1514423536

151040A01/12/1997TrườngTrần Ngọc Vĩnh1510405837

151040A05/10/1997TrườngTrần Văn1510405938

151470A27/01/1997TrựcHồ Trung1514713839

151040B10/11/1997TuấnĐinh Thành1510406040

151441A09/09/1995TuấnĐinh Ngọc1514425741

151040B13/01/1996TuấnNguyễn Ngọc1510406142

151040B06/10/1997TuấnNguyễn Nhật1510406243

151442C18/01/1997TuấnTrần Quốc1514423644

151442B11/06/1997TuấnTrần Văn Anh1514423745

151470C08/06/1997TuyềnLâm Ngọc1514713946

151470B04/09/1997TùngLữ Chí1514714047

151470A14/06/1997TùngNguyễn Thanh1514714148

151470B17/01/1997TùngPhạm Bá1514714249

151040B20/08/1997TúHoàng Thị Cẩm1510406350

151470C15/03/1996TươngNguyễn Văn1514714351

151040A06/05/1996TứTrương Quý1510406452

151470C02/04/1997TyBùi Văn1514714453

151442B20/02/1997VănĐỗ Quốc1514423854

151441A08/06/1997VănNgô Đắc Hoàng1514423955

151441B21/03/1997VănNguyễn Tân1514424056

151040A25/07/1997VânPhạm Lệ1510406557

151441C30/08/1997VenBùi Thanh1514424158

151040B15/09/1997ViệtNguyễn Quốc1510406659

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-301Ngày Thi :

Tổ 11 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151441B24/03/1996ViệtVõ Ngọc151442421

151442B07/04/1996VinhLê Trọng151442432

151040B26/05/1997VĩnhTrần Hữu Tiến151040673

151040B19/03/1997VọngTrần Duy151040684

151040A08/07/1997VũHuỳnh Nguyễn Hoàng151040695

151442A29/09/1997VũLê Đình151442446

151441C16/12/1997VũMai Đinh Hoàng151442457

151442A11/12/1997VũTrương Đức151442468

151442A27/03/1997VươngNguyễn Hồng151442479

151441C29/07/1997VỹLê Tuấn1514424810

151040A14/06/1997VỹPhạm Triều1510407011

Số S/V Trong Danh Sách: 11

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151441A28/02/1996LậpHuỳnh Thái151442551

151040B23/09/1996LệNguyễn Thị Trúc151040242

151470C15/01/1997LiêmNguyễn Phúc151471043

151452B17/10/1997LiênCao Thị Hồng151452774

151040B13/06/1997LinhDương Văn Chí151040255

151451C25/04/1997LinhLâm Tấn151452786

151470C28/12/1997LinhLê Hoàng151471057

151453B10/12/1997LinhLê Văn151452798

151453B22/08/1996LinhNguyễn Dương151452809

151453C08/09/1997LinhNguyễn Nhựt1514528110

151040B04/06/1997LongĐỗ Đình Hải1510402611

151442B02/07/1996LongNguyễn Hoàng1514416512

151452C09/09/1997LongNguyễn Phước1514528213

151040B12/03/1997LongTrần Ngọc Thiên1510402714

151442B23/07/1997LộcNguyễn Huy1514416615

151453B12/04/1997LộcNguyễn Thành1514528316

151453C23/10/1997LộcTrần Hoàng1514528417

151470C26/01/1997LộcTrần Minh1514710618

151441A20/03/1997LợiBùi Thanh1514416719

151442A24/09/1997LợiĐặng Văn1514416820

151442B25/07/1997LợiTrần Văn1514416921

151470C14/03/1997LuânNguyễn Thành1514710722

151453A23/09/1997LuânVũ Nguyễn Thành1514528523

151451D12/02/1997LươngGiáp Thanh1514528624

151441A20/06/1997LýĐào Quang1514417025

151451B04/08/1997LýĐoàn Văn1514528726

151040A17/12/1997MẫnHà Huệ1510402827

151453C05/06/1997MiềnLê Văn1514528828

151453C25/12/1997MinNgô Thành1514528929

151451C12/02/1997MinhLê Hoàng1514529030

151451D02/12/1997MinhLê Văn1514529131

151442A03/06/1997MinhNguyễn Khánh1514417132

151453B11/11/1997MinhNguyễn Lê1514529233



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151442C18/11/1997MinhVương Đình Lê1514417234

151452A21/04/1996MlôY Rom1514544035

151452C05/12/1997MỹNguyễn Hoàn1514529336

151451B14/04/1997MỹNguyễn Hoàng1514529437

151040B16/10/1997NamCấn Văn1510402938

151442A05/02/1997NamĐỗ Nhựt1514417339

151441C02/11/1997NamLương Thành1514417440

151470A23/05/1997NamTrần Đức1514714641

151441C19/10/1997NamVõ Quang1514417542

151040B19/02/1994NăngThiên Tài1510403043

151453B23/08/1997NgânĐinh Võ Hoàng1514529544

151040A16/12/1997NgânVăn Thị Cẩm1510403145

151451B28/03/1997NghiêmTrần Thanh1514529646

151452C05/07/1997NghĩaLê Đức1514529747

151040B20/07/1997NghĩaLê Trung1510403248

151452C29/07/1997NghĩaNguyễn Trọng1514529849

151453A24/11/1997NghịPhan Sĩ1514529950

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151040A18/09/1997NgọcMạch Thị Bích151040331

151441C22/12/1997NgọcNguyễn Đức151441772

151452B26/06/1997NgọcNguyễn Hoàng Bích151453003

151452C02/08/1997NgọcNguyễn Thị Hồng151453014

151040B12/10/1997NguyênTrần Phúc Bảo151040345

151470A10/02/1997NguyênTrần Lợi151471086

151451A19/11/1997NguyênVõ Phúc151453027

151040B01/01/1997NguyễnĐặng Trọng151040358

151452A11/11/1996NguyễnĐỗ Trọng151453039

151451D02/04/1997NgữĐặng Quốc1514530410

151442B24/06/1997NhaĐặng Văn1514417811

151441B11/09/1997NhânLê Thanh1514417912

151451B27/05/1997NhânNguyễn Tuấn1514530513

151470A23/04/1997NhânPhan Nguyễn Hữu1514710914

151452C09/11/1997NhânTrần Hữu1514530615

151441C11/02/1997NhânVõ Thanh1514418016

151470A06/09/1997NhậtHuỳnh Minh1514711017

151453A12/03/1997NhậtNguyễn Đức1514530718

151452A13/07/1997NhậtTrần Nguyễn Huỳnh1514530819

151470A28/09/1997NhiLê Hoàng1514711120

151040A06/12/1997NhiNguyễn Tuyết1510403621

151040B21/11/1997NhiTrương Thị Hoài1510403722

151451A06/11/1997NhiVõ Thị Hồng1514530923

151040A25/01/1997NhứtĐặng Ngọc1510403824

151453C28/06/1995NurdeenTừ Công1514531025

151442B21/11/1994PhápHồ Văn1514418126

151451B20/11/1997PhátHuỳnh Vương1514531127

151453A10/03/1997PhátNguyễn Thành1514531228

151470C05/11/1997PhátNguyễn Vy Ngọc1514711229

151451A18/12/1997PhátTrần Hữu1514531330

151452B08/06/1997PhátTrần Văn1514531431

151442C19/08/1997PhiNguyễn Hồng1514418232

151451D12/10/1997PhiTrần Nhật1514531533



20/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151470A19/04/1997PhongLê Thanh1514711434

151040B02/01/1996PhổBạch Quang1510403935

151452A11/06/1996PhúHứa Nguyễn1514544236

151040B06/10/1996PhúLê Văn1510404037

151470A20/07/1996PhúTrần Vương Thành1514711538

151453B28/02/1997PhúcHuỳnh Văn1514531739

151452C02/09/1997PhúcLê Huỳnh1514531840

151441C01/01/1996PhúcNgô Gia1514418341

151442A14/12/1997PhúcNguyễn Hoàng1514418442

151452B06/03/1997PhúcNguyễn Hữu1514531943

151442A04/02/1997PhúcPhan Đình1514418544

151451A24/01/1997PhúcPhan Văn1514532045

151453B20/04/1997PhúcTrần Nguyễn Hoàng1514532146

151442A03/07/1997PhúcVõ Hoàng1514418647

151470B31/08/1997PhụngĐỗ Ngọc1514711648

151451C28/03/1997PhươngHà Quốc Minh1514532249

151452C21/04/1997PhươngNguyễn Duy1514532350

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151520B06/03/1997AnNguyễn Thị Trường151520011

151102B02/01/1995AnPhùng Văn151101562

151520A21/07/1997AnhHoàng Thị Vân151520023

151480A28/04/1997AnhKhưu Lê Tuấn151480674

151230A18/09/1997AnhLục Tú Lâm151230015

151480B03/10/1997AnhNguyễn Nghiêm Quỳnh151480686

151101A28/08/1997AnhPhạm Tấn151101577

151480A08/04/1997AnhVõ Hoàng Phương151480698

151230A24/08/1997ÁnhNgô Thị Ngọc151230029

151520A08/10/1997ÁnhNguyễn Thị Ngọc1515200310

151230A13/11/1997ÂnLê Thị Hoài1512300311

151102A15/01/1997ÂnTrần Bảo1511015812

151102B25/06/1997BảoLê Ngọc1511015913

151102A17/04/1997BảoNguyễn Lê Đức1511016014

151102B03/11/1997BảoPhạm Quốc1511016115

151520B04/08/1997BảoTrương Hoài1515200416

151101A24/07/1997BảoVũ Văn1511016217

151101B25/06/1997BằngPhạm Thanh1511016318

151480B13/02/1997BắcDương Thanh1514807019

151101A06/11/1996BouKa` Huừs Tam1511038520

151102A05/01/1997BốnNguyễn Đức1511016421

151102B03/10/1997BửuNguyễn Lê1511016522

151101A29/10/1997ChiếnHuỳnh Minh1511016623

151103B24/10/1997ChungVõ Quang1511016924

Số S/V Trong Danh Sách: 24

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151102A12/06/1996ChinhTrần Văn151101671

151101A03/11/1997ChuẩnNguyễn Tô Doanh151101682

151102B16/01/1997CôngTrịnh Văn151101703

151101A03/03/1997CôngTrịnh Văn151101714

151101A04/11/1996CôngTrương Phó151103865

151103A29/12/1997CươngHuỳnh Thế151101726

151102B03/09/1997CườngBùi Phan Viết151101737

151102A15/10/1997CườngNguyễn Mạnh151101748

151480B10/12/1997CườngPhạm Quốc151480719

151103A21/10/1997CườngTrần Quốc1511017510

151102A20/02/1997DanhLê Thanh1511017611

151480C13/03/1997DungHồ Kim1514807212

151480C18/11/1997DuyLê Quang1514807313

151101A02/02/1996DuyLê Thái1511017714

151101A10/04/1990DuyNguyễn Hoàng Hiếu1511017815

151103A04/12/1994DuyNguyễn Thành1511017916

151103B06/09/1997DuyPhạm Nhật1511018017

151102B13/04/1997DuyPhạm Thanh1511018118

151102B20/05/1997DuyVõ Trường1511037919

151480C29/11/1997DuyênHuỳnh Thị Mỹ1514807420

151230A11/10/1997DuyênLê Thị Ngọc1512300421

151230A10/12/1997DuyênNguyễn Thị Mỹ1512300522

151520A06/10/1997DuyênPhan Thị Thùy1515200523

151520A18/04/1997DuyênTô Thị Trúc1515200624

151101C08/02/1997DuyênVũ Thị1511018225

151101C19/09/1997DũngDương Đại1511018326

151101C13/03/1997DũngPhạm Văn1511039127

151480C31/10/1997DũngTrần Quốc1514807528

151102A01/09/1997PhươngLê Hồng1511010129

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151480C27/08/1997DũngTrần Văn151480761

151102A01/08/1997DươngTrần Tiến151101842

151480C06/05/1995DươngTrương Đức151480773

151230A09/01/1997DươngVõ Thị Thùy151230064

151480B17/07/1997DượcLê Văn151480785

151102B27/01/1997ĐạiVõ Trần Quốc151101856

151102A13/05/1997ĐạtDiệp Thành151101867

151102B16/05/1997ĐạtLê Công151101878

151101C24/05/1997ĐạtNguyễn Quốc151101889

151102B29/11/1997ĐạtTrần Châu1511018910

151102B28/01/1997ĐăngHuỳnh Trung1511019011

151101A03/08/1997ĐôTrần Mạnh1511019112

151480C08/09/1997ĐứcCao Hoài1514807913

151101B10/09/1997ĐứcLê Thiện1511019214

151520B18/01/1997GấmLê Thị Hồng1515200715

151480B02/02/1997GiangNguyễn Hương1514808016

151101C22/07/1996GiangNguyễn Phi Long Hoàng1511019317

151520A18/02/1997GiangNguyễn Thị Tuyết1515200818

151480C03/09/1997GiangVõ Thị Huỳnh1514808119

151230A18/12/1996GiangVũ Hương1512300720

151102A03/07/1996GiaoĐinh Văn1511019421

151480A23/11/1997GiaoTrần Huỳnh1514808222

151480B26/10/1995GiaoVõ Huỳnh1514808323

151480B14/07/1997GiàuLê Thị Ngọc1514808424

151480C22/07/1996HàTrần Thị Thu1514808525

151101C08/12/1997HàVõ Hoàng1511019526

151103A13/02/1997HàoLâm Chí1511019627

151480A09/11/1996HàoTrần Mạnh1514808628

151102A01/01/1997HảiLê Hồng1511019729

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151480B08/08/1997HảoNgô Thị Mỹ151480871

151520A21/03/1997HằngLê Thị Thu151520092

151480B22/09/1997HằngNguyễn Thị Thu151480883

151480C11/09/1997HânHồ Thị Ngọc151480894

151480B06/10/1997HânNguyễn Duy151480905

151101A19/08/1995HậuĐỗ Minh151101986

151102A15/05/1997HậuTrần Công151102007

151101B16/09/1997HiềnNguyễn Thị151102018

151520A11/09/1997HiềnNguyễn Thị Thanh151520109

151480C01/09/1997HiềnTô Đức1514809110

151101B14/08/1997HiếuĐặng Ngọc1511020211

151103B28/03/1997HiếuHoàng Minh1511020312

151480A22/03/1997HiếuHuỳnh Hữu1514809213

151103B09/09/1997HiếuLê Vy Nhật1511020414

151480A16/08/1997HiếuNguyễn Thị1514809315

151103B20/08/1997HiệpHoàng Đức1511020516

151103A04/01/1997HiệpLê Vũ Hoàng1511020617

151103A23/02/1997HiệpPhạm Đăng Hùng1511020718

151520B05/03/1997HiệuNguyễn Đức1515201119

151101B08/06/1997HinhĐinh Văn1511020820

151520B16/10/1997HoaHồ Ngọc1515204921

151230A07/10/1997HoaTrương Thị Diễm1512300822

151520A08/06/1997HoaVõ Hà Thuý1515205023

151102B20/01/1997HoàngNguyễn Huy1511020924

151103B18/06/1997HoàngNguyễn Minh1511021025

151103A28/01/1997HoàngTrần Kim1511021126

151520B22/08/1997HòaHoàng Thị Thanh1515201227

151101A22/01/1997HòaHồ Huy1511021228

151520B15/10/1996HòaNguyễn Vũ Thái1515201329

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151102B06/07/1997HồVõ Long151102131

151520B25/01/1997HồngNguyễn Thị Kim151520142

151520B02/08/1997HuệĐinh Thị Như151520153

151103B20/04/1997HuyNgô Văn151102144

151103B20/06/1997HuyNguyễn Quang151102155

151103A11/11/1997HuyNguyễn Khánh151102166

151103B22/12/1997HuyPhạm Bảo Hoàng151102177

151102B11/06/1997HuyPhạm Ngọc151102188

151480A12/07/1997HuyềnĐào Thị Thu151480949

151230A17/06/1997HuyềnLê Nguyễn Bích1512301010

151230A01/07/1996HuyềnLê Thị Thu1512301111

151480A10/04/1997HuyềnNguyễn Thị1514809512

151230A07/09/1997HuyềnNguyễn Thị Thanh1512301213

151101B02/09/1997HùngĐoàn Xuân1511021914

151101B02/01/1997HùngHuỳnh Phi1511022015

151102A17/03/1996HùngNguyễn Đình1511022116

151103B10/11/1997HùngNguyễn Văn1511022217

151101B17/06/1997HùngTrịnh Thế1511022318

151103A01/04/1997HưngPhan Văn1511022419

151092A23/03/1997HươngHoàng Thị Thanh1510910220

151092A14/09/1997HươngPhạm Thị Thu1510910321

151091A15/09/1997HườngNguyễn Thị Cẩm1510910422

151092A20/08/1996HườngNguyễn Thị Minh1510910523

151230A23/01/1997HườngTrần Thị Thu1512301324

151091C01/09/1997HườngVõ Thị Cẩm1510910625

151091C20/05/1997HườngVũ Thị1510910726

151103A02/07/1997HữuPhạm Thế1511022527

151101A10/05/1997KếPhạm Minh1511022628

151101A28/09/1997KhaLê Hoàng1511022729

151101C28/07/1997KhaNguyễn Tiên1511022830

151230A02/08/1997KhangLê Nguyệt1512301431

151101C24/06/1997KhangLê Tấn1511022932

151480A20/11/1996KhangNguyễn Minh1514809633



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151092B25/11/1997KhanhNguyễn Ngọc1510910834

151101B20/09/1997KhảiNguyễn Quang1511023035

151101C02/09/1997KhánhHoàng Văn1511023136

151102A27/09/1997KhánhNguyễn Phi1511023237

151101A25/08/1997KhánhNguyễn Văn1511023338

151101A22/01/1997KhenHuỳnh Văn1511023439

Số S/V Trong Danh Sách: 39

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151101C30/04/1997KhoaNguyễn Dương Văn151102351

151101B07/02/1997KiênBạch Trung151102362

151103B08/08/1997KiệtDương Tuấn151102373

151480A28/02/1997KiệtHoàng Vũ Anh151480974

151480B20/05/1997KimVũ Ngọc Thiên151480985

151101A24/09/1996KporH Ba151103876

151230A26/02/1997LanHồ Chi151230157

151520A31/05/1997LanNguyễn Thị Thanh151520168

151092A08/04/1997LanTrần Tuyết151091099

151520B16/06/1997LangNguyễn Tố Hoa Mộc1515201710

151091C20/01/1997LànhNguyễn Ngọc1510911011

151103B03/01/1996LâmNguyễn Sơn1511023812

151230A13/09/1997LâmNguyễn Sơn1512301613

151091A06/02/1997LiênNguyễn Thị Kim1510911114

151520A15/03/1997LiênNguyễn Thị Thanh1515201815

151230A19/02/1997LinhHoàng Khánh1512301716

151520B30/09/1996LinhHoàng Nguyễn Ái1515201917

151102A24/02/1997LinhLê Nhật1511023918

151230A26/11/1997LinhNgô Khánh1512301819

151480C18/11/1997LinhNgô Thị Mỹ1514809920

151092A25/03/1997LinhNguyễn Thị1510911221

151091A10/07/1997LinhNguyễn Thị Mỹ1510911322

151092B15/04/1997LinhTrần Thị Mỹ1510911423

151101C03/12/1997LịchLâm Quang1511024024

151091C01/05/1997LịchNguyễn Thị1510911525

151102A19/08/1997LongĐinh Anh1511024126

151480A16/10/1996LongĐỗ Đức1514810027

151480C15/02/1996LongNguyễn Đặng Thanh1514810128

151101B03/06/1997LongNguyễn Hoàng1511024229

151102A04/05/1997LộcNguyễn Đình1511024330

151103B18/09/1997LộcNguyễn Huỳnh Bá1511024431

151101C25/10/1997LộcPhạm Hữu1511024532

151101B15/03/1997LượngBùi Thế1511024633



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151480A05/06/1997LưuTrần Hoài1514810234

151101A12/11/1997LựcDư Minh1511024735

151103B27/01/1996LựcNguyễn Văn1511024836

151230A24/11/1996LyNgô Yến1512301937

151091B07/12/1997LyTrương Hoàng Mai1510911638

151091B10/07/1997MaiBan Thị Sương1510911739

151091A08/10/1997MaiHoàng Thị1510911840

151520B28/04/1997MaiThái Như1515202141

151091C06/02/1997MaiVõ Ngọc Xuân1510911942

151102B09/08/1997MinhTrần1511024943

151101B26/03/1997MinhTrần Quang1511025044

151101C18/02/1997MyNguyễn Thị Trúc1511025145

151101A04/06/1997MỹĐào Thị1511025246

151101A24/06/1997MỹPhạm Lương1511025347

151091C05/09/1997MỹTrương Gia1510912048

151091B20/08/1996NaDương Thị1510912149

151230A10/12/1996NaVõ Trúc Ly1512302050

151103A13/11/1997NamLê Ngọc1511025451

151102B17/11/1997NamLưu Phước Phương1511025552

151101B12/10/1996NamNguyễn Hải1511025653

151102A30/07/1997NamVương Hoài1511025754

151480C12/04/1997NgaĐặng Thúy1514810355

151092A03/01/1997NgaNguyễn Thị Thiên1510912256

151520A20/05/1997NgânĐoàn Thanh1515202257

151230A21/06/1997NgânHuỳnh Nguyễn Minh1512302158

151480B24/04/1997NgânNguyễn Thị Ngọc1514810459

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151520A30/09/1997ThànhLê Tấn151520511

151101B24/06/1997ThànhTạ Tích151103122

151103B03/02/1997ThànhTrần Minh151103133

151091A19/11/1997ThảoLê Nguyễn Phương151091464

151230A26/02/1997ThảoLê Phương151230275

151092A06/04/1996ThảoNguyễn Thị151091476

151091A10/07/1996ThảoNguyễn Thị151091487

151102B08/03/1997ThảoNguyễn Thị Thanh151103148

151520B28/05/1997ThảoNguyễn Thị Thanh151520349

151103A15/01/1997TháiNguyễn Đình1511038010

151091C16/02/1997TháiNguyễn Thị1510914911

151101A25/02/1997ThạchPhạm Đại1511031512

151092A14/10/1996ThắmDanh Thị Kim1510919113

151091A15/04/1997ThắmLê Hồng1510915014

151091A11/02/1997ThắmNguyễn Hồng1510915115

151091A08/11/1997ThắmNguyễn Thị Mỹ1510915216

151102A22/10/1996ThắngĐoàn Thanh1511031617

151102B20/06/1997ThắngNguyễn Đức1511031718

151102B26/05/1997ThiTrần Hải Anh1511031819

151101C21/12/1997ThiênLương Trọng1511031920

151101B07/09/1996ThiệnCao Ngọc1511032021

151101C21/12/1996ThiệnPhan Minh1511032122

151091A29/10/1997ThiệnThái Bá1510915323

151520A07/02/1997ThịnhNguyễn Phúc1515205224

151520A31/12/1997ThịnhNguyễn Phước1515203625

151091B28/02/1997ThoaLê Thị1510915426

151103B10/06/1997ThôngLương Văn1511032227

151103A08/01/1997ThôngNguyễn Minh1511032328

151103A27/07/1997ThuHoàng Thị1511032429

151101C26/06/1997ThuầnNguyễn Trung1511032530

151101C02/05/1997ThuậnHuỳnh Văn1511032631

151101A24/10/1997ThuậnNguyễn Ngọc Minh1511032732

151092A09/05/1997ThuyênHàn Thị1510915533



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151230A10/12/1997ThuyênNgô Nguyễn Cẩm1512302834

151101A18/03/1997ThuyềnCao Thị1511032835

151091B12/03/1996ThùyBạch Thị1510915636

151092A06/10/1997ThùyNguyễn Thị1510915737

151520B27/09/1997ThưĐoàn Thị1515203738

151520B26/04/1997ThưLê Thị Minh1515203839

151091A01/12/1997ThưNguyễn Minh1510915840

151091A13/01/1997ThưSỳ Mỹ Anh1510915941

151092B28/10/1997ThươngNguyễn Thị1510916042

151091C10/08/1997ThươngNguyễn Thị1510916143

151103A18/11/1997ThứcNguyễn Thị1511032944

151103A09/04/1997TiếnĐinh Phúc1511033045

151101B14/01/1997TiếnNguyễn Bá1511033146

151101B04/03/1997TiếnNguyễn Đức1511033247

151091B10/06/1997TiếtPhạm Thị Thu1510916248

151101B16/06/1995TìnhHà Văn1511033349

151101C16/03/1997ToànLê Đức1511033450

151102B01/09/1997ToànNguyễn Cảnh1511033551

151101C22/09/1997TổngPhạm Văn1511033652

151101A09/06/1997TớiPhạm Văn1511033753

151091A21/10/1997TrangBùi Thị Hồng1510916354

151092A30/03/1997TrangNguyễn Thị Hiền1510916455

151520A25/10/1997TrangNguyễn Thu1515203956

151520A20/10/1997TrangPhạm Thị Minh1515204057

151091C11/06/1997TrangTrương Thị Huyền1510916558

151091A29/09/1997TràBùi Thị1510916659

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151230A03/07/1997TrâmNguyễn Phương151230301

151091B04/03/1997TrâmNguyễn Thị151091672

151230A05/08/1997TrâmNguyễn Thị Bích151230313

151091A19/04/1997TrânNguyễn Trần Ngọc151091684

151101B02/09/1997TríBùi Xuân151103385

151101C16/09/1997TriềuTrần Quang151103396

151091B14/04/1997TrinhNgô Thị Diễm151091697

151091B13/07/1997TrinhNguyễn Thị Mai151091708

151520B20/03/1997TrinhNguyễn Thị Tuyết151520419

151520A26/12/1997TrinhTrần Nguyễn Ngọc1515204210

151091A29/07/1997TrìnhHồ Thị Phương1510917111

151103A19/01/1997TríTrần Minh1511034012

151101B05/10/1997TríTrần Văn1511034113

151101C04/01/1997TríTừ Hòa1511034214

151520A25/05/1997TrọngĐỗ Cao1515204415

151101B19/02/1997TrọngTrần Nguyên1511034316

151520A05/11/1997TrungHuỳnh Lê Châu1515204517

151103A10/03/1997TrungLê Vĩnh1511034418

151103B22/09/1997TrungLưu Quang1511034519

151101B22/04/1997TrungNguyễn Chí1511034620

151101C25/03/1997TrungNguyễn Tạ Minh1511034721

151102A10/12/1997TrungPhạm Quang1511034822

151520A20/01/1997TrúcHồ Thị Thanh1515204623

151102B09/12/1997TrúcNguyễn Thị1511034924

151103B30/11/1997TrúcNguyễn Xuân1511035025

151103A20/04/1997TrườngĐoàn Ngọc Xuyên1511035126

151102B07/11/1997TrườngNguyễn Nhật1511035227

151102A07/06/1997TrườngTrần Nhật1511035328

151103B16/09/1997TrựcBùi Đỗ Trung1511035429

151102B28/02/1997TuấnHồ Ngọc1511035530

151103A20/10/1995TuấnMai Thanh1511035631

151092B30/10/1997TuấnTrần Viết1510917232

151101C25/12/1997TuấnVũ Minh1511035733



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151091A24/07/1996TuyênNguyễn Thị Lệ1510917334

151103A29/08/1997TuyềnHà Vũ Kim1511035835

151230A27/03/1997TuyềnNguyễn Võ Thanh1512303236

151092A07/02/1996TuyềnTrần Thị Thanh1510919237

151102A10/02/1997TùngLữ Văn1511035938

151101A15/11/1997TùngTrần Ngọc1511036039

151520A10/02/1997TúCao Thị Cẩm1515204740

151091A20/12/1997UyênNguyễn Thùy1510917441

151102B30/07/1996UyênTrần Thị Tố1511036142

151092B29/03/1997VânĐoàn Thị Thảo1510917543

151092B23/03/1997VânNguyễn Thị1510917644

151230A25/11/1997VânPhạm Giang Hoàng1512303345

151102B26/02/1997ViệtBùi Quốc1511036246

151102A18/06/1997ViệtĐỗ Quốc1511036347

151101A05/09/1997ViênHuỳnh Công1511036448

151101A03/03/1997ViệtLê Trung1511036549

151103B09/09/1997VinhHồ Hoàng1511036650

151103B30/06/1997VinhHuỳnh Tấn1511036751

151101B17/10/1997VinhNgô Quang1511036852

151102A14/06/1997VinhNguyễn Thế1511036953

151103A19/01/1997VinhPhạm Hửu1511037054

151102B30/09/1997VinhVõ Thế1511037155

151103B13/11/1997VĩThòng Thanh1511037256

151103B30/04/1997VũĐào Hoàn1511037357

151092B11/05/1997VũTrần Hoàng1510917758

151092B20/08/1997VươngLê Phúc1510917859

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-301Ngày Thi :

Tổ 11 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151101B12/12/1997VươngNguyễn Thanh Thiên151103751

151091B26/05/1997VươngTrần Thị151091792

151092B05/12/1997VyĐỗ Thúy151091803

151092B05/07/1997VyNguyễn Lữ Hạ151091814

151102B15/12/1997XuânHuỳnh Ngọc Thanh151103765

151103A23/02/1997XuânTrần151103776

151230A18/02/1995YênNguyễn Thị Phương151230347

151520B19/10/1997YếnKha Hải151520488

151230A18/11/1997YếnLê Thị Ngọc151230359

151091C16/12/1997ÝNguyễn Thị Như1510918210

151092A16/09/1997ÝNguyễn Thị Như1510918311

151101B16/08/1997ÝTrần Nguyễn Thanh Như1511037812

Số S/V Trong Danh Sách: 12

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151091B05/09/1996NgânNguyễn Thị Thanh151091231

151092B10/10/1997NgânNguyễn Thị Thùy151091242

151520B25/12/1997NgânPhạm Mỹ151520233

151091B30/07/1997NgânTrần Kim151091254

151103A07/07/1997NghĩaĐoàn Đức151102585

151102A24/06/1997NghĩaNguyễn Hữu151102596

151520A29/06/1997NghĩaPhạm Quang151520247

151102A15/09/1997NghịĐoàn Quang151102608

151103B08/11/1997NghịNguyễn Hữu151102619

151091B20/01/1997NgọcLê Thị1510912610

151091C13/09/1997NgọcVõ Thị Kim1510912711

151091B24/03/1997NguyênBùi Thị Thúy1510912812

151103A23/03/1997NguyênNgô Huỳnh1511026213

151520A31/03/1997NguyệtNguyễn Thị Thanh1515202514

151101C09/03/1997NhãNguyễn Thanh1511026315

151101C09/10/1997NhânLê Anh1511026416

151480A15/10/1997NhânTrần Phan Thành1514810517

151102A07/11/1997NhânVõ Hoàng1511026518

151102A10/04/1997NhẫnCao Xuân1511026619

151102A26/02/1995NhậtNguyễn Đình1511026720

151101B05/06/1997NhiLê Thị Thảo1511026821

151101C02/02/1997NhiNguyễn Thị Yến1511026922

151230A03/11/1997NhiTrần Dương Yến1512303623

151091C28/10/1997NhiTrần Thị Yến1510912924

151230A23/03/1997NhiTriệu Yến1512302225

151092A30/05/1997NhiVõ Thị Tiết1510913026

151091A23/05/1996NhungĐặng Phước Hồng1510913127

151092B20/04/1997NhungLê Thị1510913228

151480A12/01/1997NhungNguyễn Thị Kiều1514810629

151520B06/10/1997NhuyênPhan Thị Ngọc1515202630

151092A27/01/1997NhưLê Thị Ngọc1510913331

151091B24/10/1997NhưNguyễn Thị Phượng1510913432

151091A06/04/1997NhưPhan Quỳnh1510913533



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151092B20/02/1997NhưTrần Phạm Huỳnh1510913634

151101C19/05/1997NhựtViên Minh1511027035

151101A26/11/1997NinhCao Xuân1511027136

151091C28/01/1997OanhHồ Thị Kiều1510913737

151230A12/12/1996OanhLê Thị Kim1512302338

151091C25/05/1997OanhNguyễn Thị Kim1510913839

151103A20/04/1997PhanNguyễn Ngọc1511027240

151103A30/06/1997PhátNguyễn Trần Tấn1511027441

151101B10/07/1997PhátTrần Phạm Tấn1511027542

151480A20/09/1997PhiCái Hoàng1514810743

151102B09/11/1997PhiêuTrần Huỳnh1511027644

151101B08/02/1997PhongHồ Văn1511027745

151520B10/04/1997PhongNguyễn Đức1515202846

151480A20/07/1997PhongNguyễn Hoài1514810847

151480C06/04/1997PhúcNguyễn Bá1514810948

151480B00/00/1997PhúNguyễn Văn1514811049

151102A14/06/1997PhúcDương Hồng1511027850

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151101A25/01/1997PhúcNguyễn Thành151102791

151101C26/10/1997PhúcÔng Thị Diễm151102802

151103B17/11/1997PhúcTrần Lê Gia Hồng151102813

151101C01/02/1997PhúcTrần Thiên151102824

151101A07/09/1994PhụngHoàng Thị Kim151102835

151103B12/12/1997PhụngLê Thị Kiều151102846

151103B07/09/1995PhụngLê Văn151102857

151102B12/12/1997PhụngMai Quốc Như Nhật151102868

151230A29/05/1992PhụngPhan Thị Kim151230249

151092A19/11/1997PhụngVõ Tố1510913910

151091B08/02/1997PhươngĐặng Thị Hồng1510914011

151101A12/01/1995PhươngLong Thị1511038912

151101A22/06/1997PhươngNguyễn Hoài1511028713

151103A22/01/1997PhươngPhạm Duy1511028814

151101C09/03/1997PhượngĐào Thị1511028915

151480C10/02/1997PhượngHuỳnh Thị Ngọc1514811116

151230A29/10/1997PhượngNgô Thị Bích1512302517

151101B25/11/1997QuangĐặng Trương Duy1511029018

151103A25/12/1996QuangNguyễn Kỳ1511029119

151101C15/06/1997QuangPhùng Đức1511029220

151102A11/06/1997QuàPhạm Thị1511029321

151101A05/03/1997QuânĐỗ Hoàng1511029422

151103B06/03/1997QuốcTrần Lê Anh1511029523

151520B08/10/1997QuyênHuỳnh Thị Trúc1515202924

151230A12/01/1997QuỳnhĐoàn Trần Phương1512302625

151480A25/03/1997QuỳnhNguyễn Thị Xuân1514811226

151092A10/10/1997QuỳnhPhạm Như1510914227

151520B12/06/1997QuỳnhPhạm Thị Như1515203028

151480B21/07/1997QuỳnhTrịnh Mai1514811329

151101A16/07/1997QuýĐặng Ích1511029630

151103A30/12/1997QuýTrần Phú1511029731

151103B08/11/1997QuýTrần Phú1511029832

151101B11/03/1997SangNguyễn Văn1511029933



20/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151101A10/11/1996SangVi Văn1511039034

151091A07/01/1997SôngNguyễn Thị1510914335

151103A01/01/1997SơnNguyễn Thanh1511030036

151101B17/02/1997SơnPhạm Thanh1511030137

151103B20/08/1997SơnVõ Nguyễn Hoàng1511030238

151092B12/08/1997SươngVõ Thị Thu1510914439

151103B23/05/1997SỹNguyễn Văn1511030340

151102B11/03/1997TàiGiang Minh1511030441

151102B15/11/1997TàiNguyễn Tấn1511030542

151101A17/05/1997TàiNguyễn Văn1511030643

151102A15/09/1997TàiTrương Tấn1511030744

151520A23/12/1997TâmLê Vũ Minh1515203145

151101B06/05/1997TânVõ Phước1511030846

151520A06/01/1997ThảoGiáp Thị1515203247

151103A31/03/1997ThanhLê Phước1511030948

151101C01/01/1997ThanhNguyễn Viết1511031049

151101A21/07/1997ThànhHồ Nhất1511031150

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151492B28/08/1997AnLâm Quý151490641

151242B22/02/1997AnNguyễn Thị151240662

151491A26/03/1997AnTrần Minh151490653

151260B12/05/1997AnhBùi Nhất151260014

151260A06/07/1997AnhLê Tuấn151260025

151491C20/11/1997AnhLê Văn151490666

151491C01/09/1997AnhLý Thị Ngọc151490677

151491C31/10/1997AnhNguyễn Huỳnh151490688

151250A01/09/1997AnhNguyễn Thị Kim151250589

151260B08/03/1997AnhNguyễn Thị Kim1512600310

151250C12/08/1997AnhPhạm Thị Thảo1512505911

151241A07/09/1997AnhTrương Minh1512406712

151491C21/04/1997AnhVỏ Đình1514906913

151242A18/01/1997ÂnĐỗ Đức Thiên1512406814

151491C20/06/1997BảoĐỗ Chí1514907015

151260B07/10/1997BảoTrần Quốc1512600516

151241A12/01/1997BảoTrần Thanh Gia1512406917

151250C03/10/1997BìnhNguyễn Thúy1512506018

151260C17/10/1997BìnhNguyễn Văn1512600619

151260A14/05/1997BìnhPhan Văn1512600720

151491B16/07/1994Bítk`1514922721

151491B28/07/1994BrựtK`1514922822

151250B08/08/1997CầmLê Thị Thúy1512506123

151491B25/05/1995PiKiều Quốc1514923124

Số S/V Trong Danh Sách: 24

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151242B01/04/1997CẩmLê Thị Ngọc151240701

151250A24/10/1996ChánhỨc Đặng Thị Ngọc151251642

151250A25/11/1997ChâuPhan Thị Bảo151250623

151250B06/03/1997ChiĐỗ Thị Linh151250634

151241A09/03/1997ChiPhạm Thị Xuân151240715

151260A02/04/1997ChiếnNguyễn Anh151260086

151491A21/08/1997ChiếnTrần Minh151490717

151250A24/10/1997ChinhKim Thị Vân151250648

151242A04/01/1997CươngLê Thị Kim151240729

151491B26/04/1997CườngNguyễn Văn1514907210

151260C29/07/1997CườngNguyễn Viết1512600911

151491C09/05/1997CườngPhạm Ngọc1514907312

151250C11/08/1997DiĐỗ An1512506513

151241B19/03/1997DiệuNguyễn Thị1512407314

151250B26/08/1997DiễmĐào Tuyết Phương1512506615

151260C22/06/1996DiễmNguyễn Công Hồng1512601016

151250A10/12/1997DiễmNguyễn Thị1512506717

151260A18/03/1996DiễmNguyễn Thị1512601118

151250B06/02/1997DiễmNguyễn Thị Ngọc1512506819

151241A11/05/1997DiễmPhạm Thị Ngọc1512407420

151241B22/11/1997DungNguyễn Thị Thùy1512407521

151492A28/04/1997DuyHuỳnh Nguyễn Bảo1514907422

151491B14/08/1997DuyNguyễn Anh1514907523

151260C07/08/1997DuyNguyễn Nhật1512601224

151242A02/07/1997DuyPhạm Khánh1512407625

151260A07/11/1997DuyTrần Quốc1512601326

151260A15/08/1997DuyTrần Tiến1512607827

151260A10/02/1997DuyênĐào Thị Lương1512601428

Số S/V Trong Danh Sách: 28

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151242A03/01/1997DuyênMai Ngọc151240771

151250C10/01/1997DuyênNguyễn Thị151250692

151250C27/07/1997DuyênTrần Đặng Mỹ151250703

151242A17/06/1997DuyênVõ Thị Kiều151240784

151492A02/04/1997DũngDương Tuấn151490765

151241B30/08/1997DũngNguyễn Tiến151240796

151260A01/01/1997DươngLam Hân151260157

151491C15/02/1997DươngLê Huy151490778

151492A02/01/1997DươngNguyễn Thái151490789

151491A08/10/1997DươngPhạm Bình1514907910

151241B04/10/1997DươngTrần Thị Thùy1512408011

151250B17/11/1997ĐàoMai Bích Hồng1512507112

151250C05/05/1997ĐàoTrần Trúc1512507213

151260B21/01/1997ĐạtHứa Thành1512601614

151491C20/12/1997ĐạtLê Vạn1514908015

151492A27/11/1997ĐạtNgô Tấn1514908116

151492B07/05/1997ĐạtNguyễn Thành1514908217

151241A02/10/1997ĐạtNguyễn Văn1512408118

151242B02/03/1997ĐặngTrương Văn1512408219

151250B22/11/1997ĐẹpTrần Thị Ngọc1512507320

151491B09/11/1997ĐôngTrương Văn1514908321

151491B30/11/1996ĐốThông Văn1514922922

151492A08/07/1997ĐượcNguyễn Văn1514908423

151492B05/10/1997ĐứcNguyễn Hoàng1514908524

151492A10/07/1997ĐứcNguyễn Tiến1514908625

151491B19/12/1997ĐứcTrần Mạnh1514908726

151492B01/11/1997ĐứcTrương Bá1514908827

151250A28/11/1997EmNguyễn Văn Minh1512507428

151491B08/01/1997GiangĐặng Trường1514908929

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151260C27/04/1997GiangHoàng Thị Hương151260171

151491A31/10/1997GiàuTrần Phước151490912

151260C10/11/1997HaiLê Thị Thu151260183

151242A03/01/1997HàTrần Thị Thu151240834

151492A02/10/1997HàoLê Nhật151490925

151492A20/08/1997HàoNguyễn Võ151490936

151491B20/10/1995HảiLê Văn151492307

151492A07/08/1997HảiTrần Văn151490948

151242A14/05/1997HảoNguyễn Huỳnh Phương151240849

151242B19/07/1997HảoPhạm Hoàng1512408510

151260A10/03/1996HảoVõ Thị1512601911

151491A16/07/1997HảoVũ Minh1514909512

151241B23/07/1996HáSa Li1512416613

151250B20/10/1997HạLê Thị Nhật1512507514

151250B10/06/1997HạnhPhạm Hồng1512507615

151242B30/10/1997HằngĐan Minh1512408616

151242B02/02/1997HằngLê Thị Thanh1512408717

151241B26/07/1997HằngTrần Thị1512408818

151250A01/03/1996HằngTrần Thị Kim1512507719

151250C08/11/1997HằngVõ Phạm Thúy1512507820

151250A01/12/1997HânHoàng Ngọc Kiều1512507921

151250C27/09/1997HânVõ Ngọc1512508022

151491A26/05/1997HậuNguyễn Ngọc1514909623

151241A03/05/1996HậuTrần Công1512408924

151242A06/08/1997HiềnDương Thị Thu1512409025

151250B25/05/1997HiềnHoàng Thị1512508126

151241A05/05/1997HiềnLê Thị Thu1512409127

151250A01/12/1997HiềnLương Thị Thu1512508228

151241B24/06/1997HiềnNguyễn Thị Mỹ1512409229

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151242B10/07/1997HiềnNguyễn Thị Thanh151240931

151260A10/04/1997HiếuNguyễn Công Minh151260202

151491C24/12/1997HiếuNguyễn Đình151490973

151491A07/03/1997HiếuNguyễn Thanh151490984

151242B19/08/1997HiếuNhan Ngọc151240945

151250A27/03/1997HiếuTrương Đức151250836

151492A13/05/1997HiệpĐặng Nghĩa151490997

151250B20/07/1997HoaLê Thị Hạnh151250848

151250C16/12/1997HoaPhan Mỹ151250859

151250A13/09/1997HoaTrần Thị1512508610

151250C16/06/1997HoanVõ Thị Ngọc1512508711

151250A26/12/1997HoanhTrịnh Thị Kiều1512508812

151492B10/07/1997HoàLê Văn1514910013

151492A03/02/1997HoàngNguyễn Lê1514910114

151492B12/04/1997HòaDiệp Nhật1514910215

151241B15/11/1997HuếĐinh Thị1512409516

151492B09/11/1997HuyNguyễn Thanh1514910317

151491B15/05/1997HuyNguyễn Tuấn1514910418

151492B11/10/1997HuyTrần Phước1514910519

151491B27/11/1997HuyVõ Đình1514910620

151492A23/08/1997HuyVõ Phạm Khang1514910721

151260A08/06/1997HuyềnHồ Thị Bích1512602222

151260B08/09/1997HuyềnLê Thị1512602323

151250B01/06/1997HuyềnLê Thị Ngọc1512508924

151250B04/04/1997HuyềnNguyễn Thị1512509025

151242A19/11/1997HuyềnTô Mỹ1512409626

151241B27/11/1997HuyềnTrần Thị1512409727

151492A08/11/1997HùngLê Tấn1514910828

151491B15/04/1997HùngPhan Văn1514910929

151491A21/07/1997HùngTrần Việt1514911030

151492B21/10/1996HưngTrịnh Quang1514911131

151491B05/01/1997HưngVõ Chí1514911232

151250A14/06/1997HươngĐặng Hồ Thị Mỹ1512509133
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Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151250B27/12/1997HươngHoàng Thị1512509234

151250C28/01/1997HươngNguyễn Thị Ngọc1512509335

151241B12/02/1997HươngPhan Thị1512409836

151260C28/10/1997HươngTrần Thị Mỹ1512602437

151250A25/08/1997HườngTrần Thị Cẩm1512509438

151492A21/09/1997KhaNguyễn Hoàng1514911339

Số S/V Trong Danh Sách: 39

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày
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Môn Học:
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151491C02/06/1997KhangNgô Duy151491141

151491A20/11/1997KhangTrương Văn151491152

151250B24/06/1997KhanhVũ Hồ Việt151250953

151492B06/04/1997KhảiPhạm Chí151491164

151241A01/05/1997KhánhHồ Ngọc151240995

151492B17/09/1997KhánhNguyễn Việt151491176

151492B05/03/1997KhiêmĐặng Sĩ151491187

151260A09/03/1997KhoaLê Công Bảo151260258

151492B09/03/1996KhoaNguyễn Anh151491199

151491C28/12/1997KhoaNguyễn Anh1514912010

151241A27/06/1997KhoaNguyễn Hữu Duy1512410011

151492A26/02/1997KhoaTrần Minh1514912112

151491C08/07/1997KhôiHà Văn1514912213

151492A26/06/1997KhôiNguyễn Đăng1514912314

151492B08/11/1997KhươngCao Hữu1514912415

151241A02/10/1997KiềuNgô Thị1512410116

151260B02/09/1996KiệtLê Minh1512602617

151491B15/02/1997KiệtNguyễn Anh1514912518

151492A27/11/1997KimThiên Hoàng1514912619

151491C14/12/1997LamĐỗ Văn1514912720

151250B06/04/1997LamNguyễn Thanh1512515221

151250B20/04/1997LanTrần Thùy Hương1512509722

151242B10/02/1997LâmNguyễn Hoàng1512410223

151242A10/03/1997LiêuNguyễn Thị1512410324

151241B22/06/1997LinhĐinh Thị Khánh1512410425

151242A01/06/1997LinhĐỗ Thị1512410526

151491A10/11/1997LinhLê Đình1514912827

151250C16/10/1996LinhNguyễn Thị1512509928

151260B04/04/1997LinhNguyễn Thị1512602729

151250B23/09/1997LinhNguyễn Thị Hồng1512510030

151260C29/11/1997LinhNguyễn Thị Tú1512602831

151491A05/08/1997LĩnhTrần Công1514912932

151250A05/06/1997LoanNguyễn Thị Cẩm1512510133



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151250C11/04/1997LoanNguyễn Thị Hồng1512510234

151242B19/03/1997LoanNguyễn Thị Yến1512410635

151260C17/11/1997LongĐoàn Minh Vĩnh1512602936

151260C23/09/1996LongNguyễn Hoàng1512603037

151491B19/01/1997LongTrần Hoàng1514913038

151491A08/01/1997LongTrịnh Hoàng1514913139

151492B21/08/1997LộcHuỳnh Lê Thành1514913240

151260A01/08/1997LộcNguyễn Thành1512603141

151492B01/06/1997LộcVũ Đức1514913342

151492B12/10/1995LựcNgô Tấn1514913443

151241B30/07/1997LyNguyễn Thị Cẩm1512410844

151260A31/07/1997LýNguyễn Thị Thanh1512603245

151242B22/08/1997MaiHà Thị Thanh1512410946

151242B20/12/1997MaiTrần Thị Quỳnh1512411047

151260B26/10/1997MếnNguyễn Thị1512603348

151260C22/09/1997MinhBùi Công1512603449

151260B18/04/1997MinhLê Quang1512603550

151492A03/06/1997MinhLưu Hữu Nhật1514913551

151250B19/03/1994MinhNguyễn Công1512510352

151491C15/12/1997MinhPhạm Công1514913653

151492A10/10/1997MinhPhạm Hoàng1514913754

151491A16/09/1997MinhTrịnh Đức1514913855

151242B12/07/1997MyNguyễn Thị Diễm1512411156

151260B03/04/1997MyNguyễn Thị Huyền1512603657

151491A19/02/1997NamLê Hoàng1514913958

151491C07/10/1997NamPhạm Hoài1514914059

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày
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Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151241B11/08/1996SươngLê Thị Thu151241331

151492A03/03/1997TàiNguyễn Tấn151491762

151260C29/01/1996TăngNguyễn Văn151260583

151491B10/07/1990TâmNguyễn Đình151491774

151492B06/01/1997TâmNguyễn Thành151491785

151242A13/03/1997TâmNguyễn Thị Ngọc151241346

151250A31/10/1997TâmVõ Thị151251237

151491B12/11/1997TânHuỳnh Nhật151491798

151480C17/03/1997TânNguyễn Bảo151481179

151491C10/09/1997TânNguyễn Thiện1514918010

151242B19/01/1997TấnVõ Minh1512413511

151250B02/11/1997ThanhNguyễn Huy1512512412

151260C01/07/1997ThanhTô Hoàng1512605913

151491A16/01/1996ThanhTrần Ngọc1514918114

151250A08/11/1997ThanhVõ Thị Tuyết1512512515

151491B20/02/1996ThaoLý Thanh1514918216

151491C09/11/1996ThànhĐỗ Tiến1514918317

151491C09/03/1997ThảoDương Minh1514918418

151241A22/07/1997ThảoLê Thị Thu1512413619

151480B11/04/1997ThảoNguyễn Phương1514811820

151480A08/03/1997ThảoNguyễn Thị1514811921

151480B11/11/1997ThảoNguyễn Thị1514812022

151491C04/08/1996ThảoPhạm Ngọc1514918523

151480A21/01/1997ThảoTrần Lê Phương1514812124

151480C14/08/1997ThảoTrần Thị Như1514812225

151491C19/10/1997ThảoTrần Thị Thanh1514918626

151491A25/01/1997TháiPhạm Trần1514918727

151250C29/10/1997ThắmĐinh Thị1512512628

151260B03/09/1997ThắmNguyễn Thị1512606029

151250C15/11/1997ThắmTrần Thị Mỹ1512512730

151492B15/01/1997ThắngNgô Quốc1514918831

151241A25/11/1997ThắngPhạm Quốc1512413732

151260C25/12/1997ThẩmNguyễn Thị Diệu1512606133
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Môn Học:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:
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Trang: 2
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Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151491A10/06/1997ThếNguyễn Duy1514918934

151480B06/06/1997ThiNguyễn Đình1514812335

151480C15/09/1997ThiNguyễn Thị Hồng1514812436

151492A31/10/1997ThiênHà Hồ Thanh1514919037

151242B20/08/1996ThiệnNguyễn Văn1512413838

151491B09/06/1997ThiệnVõ Văn1514919139

151492B06/05/1997ThịnhHà Quang1514919240

151491A05/11/1997ThịnhHuỳnh Hữu1514919341

151480B28/09/1997ThịnhNguyễn Hưng1514812542

151260A21/04/1997ThịnhTrần Văn1512606243

151491A22/01/1997ThịnhTrần Văn Hưng1514919444

151250C16/06/1997ThoaĐặng Thị Mỹ1512512845

151241A02/09/1996ThoaNguyễn Thị Kim1512413946

151260B14/10/1997ThoaPhạm Thị Kim1512606347

151491A22/06/1997ThoạiPhạm Duy1514919548

151250C20/03/1997ThọLê Trung1512512949

151491B26/04/1997ThôngTừ Hoàng1514919650

151242A18/03/1997ThốngNguyễn Văn1512414051

151480A21/02/1997ThuCao Thuỵ Ngọc1514812652

151250A24/12/1997ThuPhan Thị Minh1512513053

151250B09/05/1997ThuPhạm Thị1512515354

151241B26/09/1997ThuVũ Thị Kim1512414155

151260C29/03/1997ThuậnLê Duy1512606456

151250A27/11/1997ThuậnNguyễn Thị1512513157

151491C29/12/1997ThuậnTrần Hoài1514919758

151250C06/08/1996ThuỷLê Ngọc1512513259

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151260C12/07/1997ThuỷMai Thị151260651

151242B08/05/1996ThuýHồ Thị151241422

151250A14/04/1997ThủyNguyễn Thị151251333

151241A14/08/1997ThủyTrần Thị151241434

151241A28/07/1997ThủyTrần Thị151241445

151250A19/06/1997ThưHà Thị Thanh151251346

151480B23/11/1997ThưNguyễn Thị Minh151481277

151250C04/06/1997ThưPhan Thị Anh151251358

151242B10/12/1997ThươngĐoàn Việt151241459

151480A13/05/1997ThươngNguyễn An1514812810

151480A23/10/1996ThươngNguyễn Thị Hoài1514812911

151250B01/03/1997ThươngNguyễn Thị Quỳnh1512513612

151242A07/11/1997ThyPhan Ngọc Bảo1512414613

151242A03/08/1997TiênĐào Thị Mỹ1512414714

151250A03/09/1997TiênĐỗ Thị Hồng1512513715

151250C17/01/1997TiênNguyễn Thị Minh1512513816

151250A26/11/1997TiếnNguyễn Hoàng Minh1512515417

151491A30/12/1997TinPhan Nhật1514919818

151492A08/02/1997TínNguyễn Văn1514919919

151260C05/06/1997TínhTrần Quang1512606620

151241A11/02/1997TrangHoàng Thị1512414821

151250B02/02/1997TrangHoàng Thị Thùy1512513922

151250C21/06/1997TrangHoàng Thị Thùy1512515523

151250C17/12/1997TrangMai Thị Huyền1512514024

151260B06/08/1997TrangNguyễn Thị Thuỳ1512606725

151250B08/05/1997TrangNguyễn Thị Thùy1512514126

151250B26/10/1997TrangNguyễn Thị Xuân1512514227

151241A22/12/1997TrangNguyễn Thu1512414928

151250C14/07/1997TràTrần Thị Thanh1512514329

151241A20/01/1997TrâmNguyễn Thị Ngọc1512415030

151480B10/12/1997TrâmNguyễn Thu1514813031

151242B13/12/1997TrâmTrần Thị Ngọc1512415132

151260B12/11/1997TrầnTrần Thảo1512606833
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Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151492B09/04/1997TriêmVõ Hữu1514920034

151260C06/09/1997TriềuBạch Quốc1512606935

151260A08/09/1997TriềuĐặng Minh1512607036

151260C16/01/1997TriềuNguyễn Kim Thuỷ1512607137

151491A18/09/1997TriềuNguyễn Trọng Vương1514920138

151241B16/09/1997TrinhTrần Thị Kiều1512415239

151250A31/07/1997TrinhTrần Thị Mộng1512514440

151260B13/07/1997TrìnhCao Đăng1512607241

151491C29/03/1996TríQuản Minh1514920242

151492B02/05/1997TrọngLê Ích1514920343

151492A24/06/1997TrọngVõ Văn1514920444

151480B27/02/1997TrungPhạm Thị1514813145

151242A29/09/1997TrúcNguyễn Huỳnh Thanh1512415346

151260A02/12/1997TuấnHuỳnh Nhật1512607347

151260A03/04/1997TuấnNguyễn Văn1512607448

151242A09/05/1996TuấnVõ Văn1512415449

151250C23/02/1997TuyềnHồ Thị Bội1512514550

151241A26/04/1997TuyềnThái Phượng1512415551

151480C04/03/1997TuyềnTrương Bội1514813252

151250C07/11/1997TuyểnNguyễn Hoài Anh1512514653

151241B22/12/1996TuyếnHuỳnh Phạm Kim1512415654

151242A05/10/1997TuyếtĐào Thị1512415755

151480C28/01/1997TuyếtKiều Thị Kim1514813356

151250A23/01/1997TuyếtPhùng Tiểu1512514757

151250C20/03/1997TùngHuỳnh Bích Ngọc1512514858

151480A09/11/1997TùngPhan Thanh1514813459

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-301Ngày Thi :

Tổ 11 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151241A05/03/1997TúLê Thị151241581

151480B10/01/1997TúNguyễn Minh151481352

151242B20/12/1997UyênLê Bá Phương151241593

151241A23/03/1997UyênTrần Thị Phương151241604

151250B10/04/1997VânĐỗ Thị Thu151251495

151480C06/08/1997ViênVõ Thúy151481366

151260B11/03/1997ViệtTrần Trung151260757

151241A21/02/1997VũTạ Quang151241618

151250C14/08/1997VyChềnh Ái151251509

151241B10/12/1997VyNguyễn Thị Hằng1512416210

151260B10/11/1997VyTrần Ngọc Thảo1512607611

151260A02/07/1997YếnNguyễn Thị Thuận1512607712

Số S/V Trong Danh Sách: 12

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151260C19/09/1997NamVũ Hoài151260371

151250B21/03/1997NgaLương Thị Thúy151251042

151250A08/11/1997NgaNguyễn Thị Thúy151251053

151250C13/08/1997NgaPhạm Thanh151251064

151241B16/08/1997NgànNguyễn Thị Thanh151241125

151250A08/05/1997NgânBùi Kim Thiên151251076

151242B03/12/1997NgânNguyễn Thị Thanh Kim151241137

151260B10/11/1997NgânPhan Thị Mỹ151260388

151260B25/07/1997NgânPhạm Thị Kim151260399

151250C12/03/1997NgânTrần Thị Kim1512510810

151491A15/06/1997NghĩaNguyễn Hoàng Anh1514914111

151491B22/03/1997NghĩaNguyễn Hữu1514914212

151242A27/07/1997NgọcLưu Thị1512411413

151241B07/05/1997NguyênĐỗ Thị Thảo1512411514

151491B29/01/1997NguyênHoàng Công Nhật1514914315

151250A16/06/1997NguyênLê Bình1512510916

151491B26/08/1997NguyênLê Hoài1514914417

151491B12/09/1997NguyênLê Trần Văn1514914518

151492B15/11/1997NguyênNguyễn Trung1514914619

151491A15/11/1996NguyễnNguyễn Trọng1514914720

151241A08/05/1997NguyệtTrần Thị Minh1512411621

151260B04/05/1997NguyệtTrần Thị Như1512604022

151250A10/11/1997NhàiĐỗ Thị Hương1512511023

151491A20/08/1997NhàngNguyễn Văn1514914824

151492A22/06/1997NhãLỡ Quốc1514914925

151491A31/05/1997NhãTrần Xuân1514915026

151491B05/03/1997NhânChu Thành1514915127

151491A06/07/1997NhânĐồng Ngọc Bảo1514915228

151491C27/02/1997NhânLê Thành1514915329

151260B30/10/1997NhânÔn Thanh1512604130

151491B07/04/1997NhấtPhan Quốc1514915431

151260C12/11/1996NhậtĐoàn Lâm1512604232

151250A18/03/1997NhiNguyễn Hoài Yến1512511133



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151242B27/08/1997NhiNguyễn Thị Hương1512411734

151260A22/10/1997NhiNguyễn Thị Tuyết1512604335

151241B22/04/1997NhiNguyễn Thị Yến1512411836

151241B15/12/1996NhiSơn Huyền1512416737

151250B27/10/1997NhiVõ Thị Hoài1512511238

151242A23/07/1997NhinhNguyễn Thị Thùy1512411939

151250B15/03/1996NhịĐậu Thị1512511340

151242A14/01/1997NhungHuỳnh Thị Hồng1512412041

151250B11/08/1997NhungNguyễn Thị Tuyết1512511442

151250B21/09/1997NhungTrịnh Thị Hồng1512511543

151242A24/08/1997NhưLê Hồng Quỳnh1512412144

151241B09/09/1997NhưNguyễn Huỳnh1512412245

151492A14/12/1997NhựcNguyễn Văn1514915546

151241A02/04/1997NiVõ Hà1512412347

151242B10/02/1997NữNguyễn Thị1512412448

151250A29/09/1997OaiTrần Thị1512511649

151491B30/04/1997PhápLê Huỳnh Quốc1514915650

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151241B05/03/1997PhátLê Tấn151241251

151492B08/02/1997PhiHà Đức151491572

151260B16/05/1997PhiHuỳnh Văn151260443

151492B06/02/1997PhongĐoàn Thế151491584

151491B21/08/1997PhongNguyễn Hoài151491595

151260C24/04/1997PhongNguyễn Thanh151260456

151491B20/04/1997PhongNguyễn Văn151491607

151260A24/04/1997PhongPhạm Văn151260468

151492B17/05/1997PhúHoàng Đặng Minh151491619

151491A09/11/1997PhúNguyễn Ngọc1514916210

151491A22/04/1997PhúTrần Thiện1514916311

151492A26/01/1997PhúcHoàng1514916412

151260B05/04/1997PhúcHuỳnh Lê Thiên1512604713

151492B24/01/1997PhúcMai Thiện1514916514

151260C25/03/1997PhúcNguyễn Mạnh1512604815

151250A08/10/1997PhụngNguyễn Thị Kim1512511716

151242B19/10/1997PhươngĐinh Thị Lan1512412617

151241B03/06/1997PhươngHoàng Thị Minh1512412718

151491B04/03/1996PhươngNguyễn Thị1514916619

151260A09/06/1997PhươngNguyễn Thị Hồng1512604920

151492B25/04/1996PhươngNguyễn Tri1514916721

151241B13/07/1997PhươngPhan Nguyễn Như1512412822

151491B02/09/1997PhươngTrần Duy1514916823

151491A25/08/1997PhươngTrần Thanh1514916924

151250B29/07/1997PhươngTrần Thị Thu1512511925

151250C14/04/1997PhướcĐỗ Thị Hồng1512512026

151492B07/07/1997PhướcHoàng Hạnh1514921827

151492A16/02/1997PhướcHồ Hữu1514917028

151260B21/04/1997QuậnBùi Văn1512605129

151241B03/04/1994QuốcVũ Bá1512412930

151241B28/03/1997QuyênNguyễn Ngọc Thảo1512416831

151260C26/10/1997QuyênNguyễn Thị Thanh1512605232

151260A26/06/1997QuỳnhHồ Công1512605333



20/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151242A13/11/1997QuỳnhLê Như1512413034

151241A12/06/1997QuỳnhNguyễn Thị Như1512413135

151260A10/01/1997QuỳnhPhan Thị Xuân1512605436

151250B16/08/1997QuỳnhPhạm Thị Như1512512237

151260A25/10/1997QúiPhan Thị Ngọc1512605538

151250A05/10/1995RiệtKa1512516539

151260B27/08/1997SangHuỳnh Phước1512605640

151480B08/11/1997SangHuỳnh Thị Tú1514811441

151242A14/05/1997SangNguyễn Thanh1512413242

151491B28/07/1997SangNguyễn Trọng1514917143

151480A25/05/1997SiếmĐặng Thị1514811544

151491C14/09/1997SĩLa Văn1514917245

151491B28/09/1997SơnLê Đình1514917346

151491B26/12/1997SơnNguyễn Hoàng1514917447

151260A09/04/1997SơnNguyễn Ngọc1512605748

151491C25/03/1997SơnPhương Bắc1514917549

151480C01/01/1997SơnTrần Quang1514811650

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151272B01/03/1997AnHuỳnh Định151271251

151422C23/01/1997AnNguyễn Hoàng Phú151421282

151271B08/07/1997AnNguyễn Minh151270293

151422A01/11/1997AnNguyễn Trung151421294

151423B08/12/1997AnNguyễn Văn151421305

151413C06/10/1996AnhHồ Nhựt151410936

151411B25/01/1997AnhLương Quốc151410947

151272B12/11/1997AnhNguyễn Đỗ Quốc151270308

151413C01/10/1997AnhNguyễn Hoàng151410959

151413C16/02/1997AnhNguyễn Trần Hoàng1514109610

151421A02/01/1997AnhNguyễn Văn Tiến1514238111

151411C22/11/1997AnhPhạm Nguyễn Tuấn1514109712

151423C16/12/1997AnhTrần Minh1514213113

151412C20/07/1997AnhTrần Ngọc Chung1514109814

151413C23/09/1997ÁnhNgô Thị Bảo1514109915

151422B29/09/1997ÁnhNguyễn Ngọc1514213216

151271B06/05/1997ÂnNgô Hoàng1512703117

151421C25/11/1997ÂnNguyễn Thanh1514213318

151421A01/01/1997BảngLê Quốc1514213419

151423B23/06/1997BảoCù Việt1514213520

151421D11/02/1997BảoĐào Văn1514213621

151411D28/07/1997BảoNguyễn Quốc1514110022

151413C20/06/1997BảoPhạm Quốc1514110123

151411A18/08/1996LinhĐinh Tấn1514119724

Số S/V Trong Danh Sách: 24

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151271A31/05/1997BảoPhạm Thiên151270321

151411D08/10/1993BảoPhạm Văn151411022

151423C18/01/1997BảoTrần Gia151421373

151271B28/08/1997BảoTrần Quốc151270334

151412A26/08/1997BảoTrần Quốc151411035

151423A26/09/1995BảyHoàng Xuân151421386

151421A06/09/1997BằngTrương Công151421397

151423A15/09/1997BìnhDương151421408

151272A04/05/1996BộVõ Trọng151270349

151411D29/07/1997CảnhCao Văn1514110410

151413C12/02/1997CảnhLâm Minh1514110511

151413C21/02/1997ChánhLâm Văn1514110612

151413C24/03/1997ChánhPhạm Duy1514110713

151412C02/02/1997ChíTăng Khắc1514110814

151272A08/05/1997ChiếnLê Quang1512703515

151423A30/01/1997ChiếnLê Quốc1514214116

151422A02/04/1996ChiếnLê Văn1514214217

151421A15/01/1996ChiếnMã Ngọc1514238218

151272A13/02/1997ChiếnNguyễn Ngọc1512703619

151422A05/05/1997ChiếnPhan Thanh1514214320

151411A05/06/1997ChiếnTrần Mạnh1514110921

151422A21/03/1997ChínhNguyễn Trung1514214422

151421B07/03/1997ChínhNguyễn Văn1514214523

151412B29/05/1997ChungTrần Văn1514111024

151411A28/09/1997ChươngNguyễn Minh1514111125

151421A20/08/1997ChươngNguyễn Thái1514214626

151272B12/10/1997CôngĐào Ngọc1512703727

151422A05/12/1997CôngLê Chí1514214728

151421A04/07/1996DươngNguyễn Hoàng Linh1514238329

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151271A02/05/1996CôngNguyễn Thành151270381

151271B10/10/1997CườngHồ Chí151271262

151413A14/10/1997CườngMai Quốc151411123

151423A10/02/1997CườngNguyễn Chí151421484

151413C09/08/1997CườngNguyễn Mạnh151411135

151421B07/10/1997CườngNguyễn Văn151421496

151421A29/03/1997CườngNguyễn Xuân151421507

151422C03/01/1997CườngPhan Quốc151421518

151412B23/11/1997CựPhan Đình151411149

151412C17/09/1997DanhNguyễn Công1514111510

151422A18/01/1997DanhVõ Tấn1514215211

151271B25/09/1997DảuVoòng Chống1512703912

151412C01/03/1997DiệpNguyễn Ngọc1514111613

151412B23/03/1997DiệuTrần Xuân1514111714

151271A22/09/1997DoanhBùi Văn1512704015

151423A10/11/1997DungPhạm Thị Thanh1514215316

151423B09/08/1997DuyBùi Công1514215417

151423A04/02/1997DuyĐặng Trần Khắc1514215518

151422B31/05/1997DuyĐỗ Đặng Hoàng1514215619

151422A09/11/1997DuyLê Quang1514215720

151412A13/09/1997DuyNguyễn Anh1514111821

151423A09/06/1997DuyNguyễn Bảo1514215822

151421B27/07/1997DuyPhan Quốc1514215923

151423A08/07/1997DuyTrần Tấn1514216024

151412C04/07/1997DuyTrần Thanh1514112025

151421C26/11/1997DuyVũ Nguyễn Phúc1514216126

151272B10/02/1997DũVõ Thạch1512704127

151411B20/11/1997DũngHoàng Dương1514112128

151421A24/11/1997DũngNguyễn An1514216229

151421A02/01/1996ThuậnHuỳnh Ức Gia1514239430

Số S/V Trong Danh Sách: 30

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151411A21/12/1997DũngNguyễn Minh151411221

151421D10/01/1997DũngNguyễn Quốc151421632

151421D17/12/1997DũngTrần Quốc151421643

151271B31/07/1997DươngLê Bình151270434

151413C25/10/1997ĐạtNguyễn Tuấn151411235

151411B18/11/1997ĐangHuỳnh Sỹ151411246

151412A08/02/1994ĐạiJơ Nơng Sang151411257

151421B10/01/1997ĐạiVõ Minh151421658

151421A15/10/1996ĐạoĐặng Quang151423849

151421D08/12/1997ĐạtChâu Minh1514216610

151422B17/04/1997ĐạtLê Tuấn1514216711

151272A04/06/1997ĐạtLộ Ngọc1512712812

151413A14/05/1997ĐạtNguyễn1514112713

151423B27/11/1997ĐạtNguyễn Tiến1514216814

151421A11/04/1997ĐạtNguyễn Tiến1514216915

151271B06/12/1997ĐạtPhan Phát1512704416

151423B15/07/1997ĐạtQuảng Minh1514217017

151421C29/10/1997ĐạtThiều Tấn1514217118

151413B09/04/1997ĐạtTrần Trí1514133719

151411D16/03/1997ĐạtTrần Võ Phước1514112820

151422B10/07/1997ĐăngBùi Minh1514217221

151411A23/01/1997ĐiềnVũ Minh1514112922

151413A20/11/1997ĐìnhNguyễn Lữ Phụng1514113023

151413A01/04/1997ĐịnhPhạm Ngọc1514113124

151421B01/08/1997ĐịnhTrương Công1514217325

151412C16/08/1997ĐoànBùi Phước1514113226

151421A10/08/1997ĐôngNguyễn Văn1514217427

151411D16/06/1997ĐồngHuỳnh Tấn1514113328

151422B18/03/1997ĐồngNguyễn Văn1514217529

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151271B15/04/1997ĐươngPhạm Minh151270451

151423C14/09/1997ĐượcHuỳnh Tấn151421762

151272B02/01/1995ĐứcHoàng Anh151270463

151421C11/06/1997ĐứcLê Hữu151421774

151412B13/02/1997ĐứcNguyễn Mạnh151411345

151413A13/01/1996ĐứcNguyễn Minh151411356

151411D21/08/1997ĐứcNguyễn Minh151411367

151413A17/09/1997ĐứcNguyễn Văn151411378

151271B02/12/1997ĐứcPhan Văn151270479

151411C26/11/1997ĐứcPhạm Nguyễn Minh1514113810

151271B24/10/1996ĐứcTrần Ngọc1512704811

151272B02/02/1997ĐứcTrần Thanh1512704912

151421D08/01/1997ÉnĐồng Văn1514217813

151413A18/01/1997GiangĐỗ Trường1514113914

151411C05/08/1997GiangHuỳnh Ngọc1514114015

151411B16/04/1997GiangNguyễn Trường1514114116

151271A14/05/1995HàLê Công1512705017

151412B07/06/1997HàoPhan Nhật1514114218

151411A13/10/1997HàoVõ Chí1514114319

151411D25/09/1997HàoVõ Văn1514114420

151423B28/06/1997HảiLê Đức1514217921

151412B04/10/1997HảiNguyễn Hữu1514114522

151413B10/07/1996HảiNguyễn Minh1514114623

151422B19/05/1997HảiNguyễn Thành1514218024

151412A28/06/1997HảiPhạm Phi1514114725

151423A12/02/1997HảiTrần Tuấn1514218126

151411B22/10/1997HảoNguyễn Hoàn1514114827

151413A18/12/1996HảoNguyễn Minh1514114928

151411A01/02/1996HátBế Hoàng1514135329

151412A05/11/1997HạNguyễn Thị1514115030

151411D25/02/1997HạnhNguyễn Văn1514115131

151412A22/08/1997HânNguyễn Thanh Tuyết1514115232

151271A13/11/1997HânNguyễn Thị Kiều1512705133



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151411B16/07/1997HânPhạm Ngọc Lâm1514115334

151422C17/10/1997HậuHoàng Thế1514218235

151421D06/07/1997HậuHuỳnh Văn1514218336

151412A25/02/1997HậuLê Trung1514115437

151421D07/02/1997HậuNguyễn Công1514218438

151412C16/07/1997HậuNguyễn Gia1514115539

Số S/V Trong Danh Sách: 39

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151421A15/09/1996HênHán Tầng151423851

151411D05/08/1996HiềnĐoàn Thị Thu151411562

151272B22/03/1997HiềnNguyễn Văn151270523

151271B19/04/1997HiểnNguyễn Thanh151270534

151421D01/12/1997HiểnTrình Đức151421855

151411B01/07/1996HiếuĐặng Trung151411576

151413A27/12/1997HiếuHoàng Thị Minh151411587

151421C22/08/1997HiếuLê Vũ Trung151421868

151423C15/01/1997HiếuNguyễn Minh151421879

151421A01/02/1997HiếuNguyễn Quang1514218810

151271B12/12/1997HiếuNguyễn Trọng1512705411

151411D18/07/1996HiếuNguyễn Trung1514115912

151413A23/03/1997HiếuNguyễn Văn1514116013

151413C20/02/1997HiếuPhạm Văn1514116114

151413A05/09/1997HiếuTrần Ngọc1514116215

151422C29/11/1997HiếuVõ Trần Trung1514218916

151411A20/08/1997HiệpLê Đức1514116317

151421A04/11/1997HiệpNguyễn Thanh1514219018

151412C01/04/1997HiệpNguyễn Văn1514116419

151421B03/12/1997HiệuNguyễn Trung1514219120

151413C15/02/1997HoàiHuỳnh Lương Xuân1514116521

151421A21/07/1996HoàngLục Việt1514238622

151423A07/11/1997HoàngNguyễn Đạt1514219223

151413C16/04/1997HoàngNguyễn Văn1514116624

151423B07/04/1997HoàngNguyễn Văn1514219325

151421A20/11/1996HoàngNông Văn1514238726

151423C17/06/1997HoàngPhan Văn1514219427

151411C24/07/1997HoàngPhạm Huy1514116728

151271B24/06/1997HoàngTrịnh Thanh1512705529

151422B09/01/1997HòaNguyễn Minh1514219530

151421B14/06/1997HòaNguyễn Thái1514219631

151411A24/11/1997HuệĐỗ Thị1514116832

151411B20/08/1997HuệNguyễn Trung1514116933



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151272A05/04/1997HuyDiệp Bảo1512705634

151421C10/02/1997HuyĐặng Lê Minh1514219735

151413B31/08/1995HuyĐỗ Quang1514117036

151421C08/03/1997HuyHoàng Đức1514219837

151271B25/01/1997HuyHuỳnh Đức1512705738

151411C22/11/1997HuyKim Thanh1514117139

151421A15/03/1996HuyLâm Văn1514238840

151411A27/05/1997HuyLê Hoàng1514117241

151422A06/01/1997HuyLục Đạt1514219942

151272A04/11/1997HuyNguyễn Đăng1512705843

151271A11/07/1996HuyNguyễn Đình1512705944

151272A07/01/1997HuyNguyễn Hoàng1512706045

151422C06/03/1997HuyNguyễn Lê1514220046

151422A15/07/1996HuyNguyễn Xuân1514220147

151423C09/09/1997HuyPhạm Hoàng1514220248

151413B27/11/1996HuynhNguyễn Công1514117349

151412C16/11/1996HùngTrần Ngọc1514117450

151272B29/11/1997HưngDương Quốc1512706151

151412C03/05/1997HưngVăn Minh1514117552

151411A07/03/1997HưngVũ Thanh1514117653

151412B26/12/1997KhangĐoàn Duy1514117754

151413A20/11/1997KhangHuỳnh Nguyên1514117855

151413A19/02/1997KhangTrần Thiện1514117956

151271B06/08/1997KhảiPhạm Quang1512706357

151272A15/08/1996KhánhLê Duy1512706458

151272B13/05/1997KhiêmLương Minh1512706559

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151413B03/02/1997QuânLê Văn151412581

151413A25/12/1997QuânNguyễn Bá151413402

151271B03/11/1996QuânNguyễn Thế151270893

151272A05/08/1997QuânNguyễn Võ Minh151270904

151411A08/10/1997QuânVõ Danh151412595

151411D06/04/1997QuốcPhạm Ngọc151412606

151411A15/10/1996QuỳnhChâu Nữ Như151413547

151413B26/12/1997SangĐào Xuân151412618

151413B19/09/1997SangĐặng Minh151412629

151411C30/08/1997SangPhan Thanh1514126310

151272A09/11/1997SangTrần Đình1512709211

151411A04/08/1997SanhHuỳnh Văn1514126412

151271A16/04/1997SơnTrần Bá1512709313

151413A01/01/1997SơnTrần Thiên1514126614

151412A27/07/1997SơnTrương Ngọc1514126715

151411D12/02/1997SơnVõ Hồng1514126816

151411B11/05/1997TàiBùi Ngọc1514126917

151411C09/02/1997TàiLê Tấn Ngọc1514127018

151413C24/08/1997TàiNguyễn Ngọc1514127119

151413C20/02/1997TàiNguyễn Ngọc Anh1514134120

151411C23/02/1997TàiNguyễn Thành1514127221

151413B24/02/1997TàiNguyễn Văn1514127322

151411D13/05/1997TàiVõ Văn1514127423

151272B10/01/1997TạiNguyễn Hữu1512709424

151413A14/04/1997TâmNguyễn Ích1514127525

151411A05/12/1997TâmNguyễn Trần Thanh1514127626

151411D04/02/1997TâmTrần Minh1514127727

151411C26/10/1997TâmVõ Duy1514127828

151413B25/06/1997TânNguyễn Duy1514128029

151412A26/06/1997TânTrần Trọng1514128130

151271B10/03/1997ThanhDương Tấn1512709531

151412A23/04/1997ThanhPhạm Duy1514128232

151411D17/12/1997ThànhLê Hoàng1514134233



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151272A10/10/1997ThànhPhương Gia1512709634

151413A25/02/1997ThànhVõ Văn1514128335

151411C10/12/1997ThảoPhạm Thị Thanh1514128436

151271B11/05/1997TháiNguyễn Hoàng1512709737

151413B16/12/1997ThápHồ Văn1514128538

151413B05/11/1997ThạchNguyễn Bửu1514128639

151272B17/06/1997ThắngHồ1512709840

151413B25/10/1997ThắngNguyễn Nhựt1514128741

151272B10/09/1997ThiHuỳnh Quang1512709942

151411B08/08/1997ThiLê Thị Cẩm1514128843

151272A27/04/1997ThiệnĐoàn Công1512710044

151411D15/09/1997ThiệnTô Hoàng1514128945

151411B30/10/1997ThiệpĐỗ Văn1514129046

151413A27/01/1997ThiệuLê Nguyên1514129147

151271A06/10/1997ThịnhNguyễn Hoàng1512710148

151411D16/10/1997ThịnhSơn Phú1514129249

151271A19/08/1997ThôngLê Quốc1512710250

151413B10/04/1996ThuậnPhạm Văn1514129351

151412B09/10/1997ThuậnVõ Minh1514129452

151412C10/09/1997ThủyNguyễn Thị Bích1514129553

151411B16/04/1997ThụcNguyễn Nhân1514129654

151411C28/07/1997ThụyLương Mậu Ngọc1514129755

151412B13/01/1997ThưBùi Anh1514129856

151271A19/05/1997ThưHồ Minh1512710357

151271A29/01/1997ThươngLê Chí1512710458

151411D06/12/1997ThươngNguyễn Chí1514129959

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151412C15/05/1995ThưởngNguyễn Xuân151413001

151411C20/03/1997ThứcHuỳnh Cao151413012

151412B17/07/1997ThứcTrần Xuân151413023

151412B29/05/1997TiênTrình Thị Mỹ151413034

151413C27/06/1997TiếnLê Thanh151413045

151271B01/10/1997TiếnLê Viết151271056

151411A10/02/1997TiếnNguyễn Xuân151413057

151413C04/10/1997TiếnTrần Quốc151413068

151272B06/01/1997TiếnTrịnh Văn151271069

151413B08/07/1997TiếnVõ Ngọc1514130710

151413A15/07/1997TịnhNguyễn Thị1514130811

151272A18/12/1994TrangHương Nhật1512713312

151413B00/00/1995TrânTrần Thị Bảo1514130913

151412B13/05/1997TrầmLê Thị Ngọc1514131014

151413B10/11/1996TrìnhLê Khánh1514131115

151272A20/02/1997TríNguyễn Đức1512710716

151272A07/03/1997TríNguyễn Hữu1512710817

151413C29/07/1997TríNguyễn Hữu1514131218

151412B16/03/1997TríNguyễn Minh1514131319

151412A30/10/1997TríTrần Minh1514131420

151412C31/07/1997TríTrần Văn1514131521

151412A07/05/1997TrọngLưu Thanh1514134322

151491C02/09/1997TrungBùi Ngọc1514920523

151411D24/09/1997TrungDương Quốc1514131624

151491A09/07/1997TrungLê Minh1514920625

151492A14/12/1997TrungNguyễn Hoàng1514920726

151412A14/12/1996TrungPhan Tín1514131727

151491C22/01/1997TrungPhan Văn1514920828

151411D17/04/1997TrungPhạm Thành1514131829

151492B01/09/1997TrườngNguyễn Đăng1514920930

151411A15/02/1997TrườngPhạm Dư1514131931

151271B27/01/1997TrựcBùi Thành1512710932

151492A02/06/1997TuấnLê Ngô Anh1514921033



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151491C25/04/1997TuấnLê Quang1514921134

151272B25/04/1997TuấnNguyễn Anh1512711035

151411D17/01/1993TuấnNguyễn Lâm Hoàng Minh1514132036

151411A12/06/1997TuấnNguyễn Minh1514132137

151272A27/11/1997TuấnNguyễn Văn1512711138

151272A17/06/1996TuấnPhan Đình1512711239

151412A01/04/1997TuấnPhạm Thanh1514132240

151413C28/04/1997TuấnTrương Công Anh1514132341

151272B01/03/1997TuyênVõ Văn1512711342

151272B02/12/1996TuyênVũ Văn1512711443

151492A15/02/1997TuyếnHồ Trọng1514921244

151271B08/04/1997TùngHoàng Mạnh1512711545

151271A05/11/1997TùngNguyễn Khánh1512711646

151413B22/01/1996TùngNguyễn Sơn1514132447

151411D17/07/1997TúNghiêm Sỹ1514132548

151492B05/02/1997TúNguyễn Anh1514921349

151413B27/02/1997TươiNguyễn Thị1514132650

151272B15/11/1996TướngNguyễn Hữu1512711751

151491C07/01/1997TyHà Công1514921452

151272A09/09/1995TyTrần Quốc1512711853

151272B10/02/1997VănĐào Đình1512711954

151271A01/07/1992ViệtTrần Bắc1512712055

151413B22/09/1997ViệtNguyễn Đăng1514132756

151412B02/04/1996ViệtNguyễn Quốc1514132857

151272A05/12/1997ViệtNguyễn Thái1512712158

151411B10/07/1997ViệtNguyễn Trí1514132959

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-301Ngày Thi :

Tổ 11 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151491C22/07/1997VinhĐỗ Quang151492151

151491B11/04/1997VinhNguyễn Quang151492162

151491C13/09/1997VinhNguyễn Thành151492173

151411C01/03/1996VinhTrần Thế151413304

151411C01/01/1997VỉLam Hân151413315

151413B04/01/1997VũNguyễn Tôn Hoàng151413326

151411B20/11/1997VũPhan Trần Hoài151413337

151411C01/10/1997VươngHồ Đình151413348

151271B26/09/1997VượngNguyễn Cao151271239

151413C03/09/1997VyNguyễn Thị Hồng1514133510

151411A02/07/1997VỹNguyễn Văn1514133611

151272A14/03/1997VỹPhạm Thành1512712412

Số S/V Trong Danh Sách: 12

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151413A20/03/1997KhoaHoàng Đăng151411801

151411A20/04/1997KhoaLê Đăng151411812

151412A11/04/1997KhoaLê Văn151411823

151271A20/11/1997KhoaNguyễn Đăng151270664

151412B30/10/1997KhoaNguyễn Minh151411835

151271A08/05/1997KhoaNguyễn Phú Đăng151270676

151411A01/09/1997KhoaPhạm Lê Anh151411847

151411D12/02/1997KhoaTrần Anh151411858

151411A28/03/1997KhôiLý Hồng151411869

151413A28/06/1997KhôiPhạm Lê Minh1514118710

151412B20/02/1997KhởiPhan Văn1514118811

151412A15/09/1997KhươngNguyễn Đình1514118912

151412B04/05/1997KiênNgô Tấn1514119013

151412C13/03/1997KỳNguyễn Trường1514119114

151272A15/03/1996LamNguyễn Hà1512706815

151271A02/12/1997LanhĐặng Hoàng1512706916

151272A28/06/1996LạcNguyễn Hữu1512707017

151411B01/02/1997LâmĐào Quý1514119218

151411C22/09/1997LâmĐặng Minh1514119319

151411B14/02/1997LâmTrương Hoài1514119420

151272B26/07/1997LâmVõ Phan Thanh1512707121

151411C21/11/1997LânNguyễn Phi1514119522

151412A05/11/1997LiêmNgô Thanh1514133923

151411A06/04/1997LinhCao Nguyên1514119624

151411B05/10/1997LinhVòng Khánh1514119825

151412B10/02/1997LongNgô Hoàng1514119926

151271B29/07/1997LongNguyễn Hải1512707227

151272A08/11/1996LongNguyễn Ngô Đình1512707328

151412A14/02/1997LongTrương Nguyễn Hoàng1514120029

151411A05/11/1997LộcLê Văn1514120130

151412A06/07/1997LộcPhạm Quốc1514120231

151411B20/08/1997LuânHoàng Đình Minh1514120332

151412C16/11/1997LuânLê Thành1514120433



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151411A30/06/1996LuânTrần Ngọc1514120534

151413A10/01/1997LuậnLê Văn1514120635

151412B22/07/1997LyPhạm Văn1514120736

151272B14/01/1997MaiTrần Huỳnh Thanh1512707437

151271A08/09/1997MạnhNguyễn1512707538

151413B19/10/1997MạnhNguyễn Đình Đức1514120839

151412B15/08/1997MinhNguyễn Hiền1514120940

151413C06/10/1997MinhNguyễn Ngọc1514121041

151413A20/09/1997MinhNguyễn Tấn1514121142

151272A16/12/1997MinhTrần Tiến1512707643

151411C19/11/1997MỹNguyễn Hoàng1514121244

151413A29/11/1997NamLê Phương1514121345

151411B29/10/1997NamNgô Hoài1514121446

151412B02/09/1997NamNguyễn Hoài1514121547

151271A01/02/1997NamNguyễn Văn1512707748

151411D11/06/1997NamTrần Trung1514121649

151413A10/07/1997NamVõ Hoàng1514121750

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151412C04/08/1997NgânNguyễn Hương151412181

151413C16/10/1997NghĩaĐặng Chính151412192

151411B09/02/1997NghĩaLê Trung151412203

151411A22/07/1997NghĩaPhan Duy151412214

151272B25/06/1997NghĩaTrần Phạm Duy151270785

151413B21/02/1997NghĩaTriệu Trung151412226

151411C24/04/1996NgọcĐặng Thị151412237

151272A20/06/1996NgônNguyễn Bảo151270798

151411C13/06/1997NguyênLâm Đường151412249

151271B10/01/1997NguyễnTrần Ngọc1512708010

151411C25/01/1997NgựNguyễn Thị Hồng1514122511

151413C06/07/1997NhânBùi Văn1514122612

151411A01/01/1996NhânĐạo Hải1514122713

151271A26/02/1997NhânLê Thiện1512708114

151411C15/08/1997NhânNguyễn Quốc Trọng1514122815

151411C17/10/1997NhânTrương Chí1514122916

151272B15/08/1997NhânVõ Huỳnh Thanh1512708217

151271A06/02/1997NhấtĐặng Quí1512708318

151411C11/04/1997NhậtPhạm Vương Hoàng1514123019

151412C19/09/1997NhiTrương Tuyết1514123120

151412A25/11/1997NhựtLê Minh1514123221

151412C11/12/1997NinhĐồng Hữu1514123322

151272B13/05/1996PhanhTrần Văn1512708423

151413C25/03/1997PhátTrần Quang1514123424

151411D30/11/1997PhiênHuỳnh Ngọc1514123525

151413B04/05/1997PhongNguyễn Thanh1514123626

151412C12/08/1997PhongNguyễn Văn1514123727

151412B25/07/1997PhongPhan Thanh1514123828

151411A03/02/1997PhongTrần Châu1514123929

151271A11/08/1997PhongTrần Duy1512708530

151412C19/08/1997PhongTrần Điền1514124031

151412B17/01/1996PhongTrương Huy1514124132

151412C09/06/1997PhongVõ Thanh1514124233



20/09/2015 - Giờ Thi: 15g20 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151411B22/12/1997PhúHàm Văn1514124334

151271A16/06/1997PhúHồ Văn1512708635

151411B22/06/1997PhúNgô Đức1514124436

151272B06/06/1997PhúcHuỳnh Ngọc1512708737

151411B30/03/1997PhúcLê Quang1514124538

151411C11/07/1997PhúcPhạm Huỳnh1514124639

151413B25/05/1997PhúcTrần Đình1514124740

151411B10/04/1997PhươngHoàng Thị Trúc1514124841

151412A29/02/1995PhươngLê Duy1514124942

151413C10/04/1997PhươngNgô Đình1514125043

151412B17/02/1997PhươngNguyễn Đắc Tuấn1514125144

151412A16/10/1997PhươngNguyễn Thanh1514125245

151412C10/06/1997PhướcLê Thanh1514125346

151412C07/04/1997PhướcNguyễn Hữu1514125447

151412A16/03/1997PhướcNguyễn Tấn1514125548

151412A21/09/1997QuangTrần1514125649

151412C06/03/1997QuânHồ Đức1514125750

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151512B07/05/1997AnhLê Tuấn151511011

151511A30/07/1997AnhNguyễn Đức151511022

151512A15/11/1997AnhNguyễn Khoa151511033

151191A22/04/1997AnhNguyễn Thành Trung151190644

151191B05/09/1997AnhNguyễn Tuấn151190655

151191A13/08/1997AnhVũ Duy151190666

151512A18/01/1997BảoCao Chí151511047

151192A03/04/1997BảoHuỳnh Gia151190678

151511A26/09/1997BảoNguyễn Chí151512519

151511A09/06/1997BảoNguyễn Gia1515110510

151192A25/03/1997BảoNguyễn Quân1511906811

151512A26/09/1997BảoTrần Hữu1515110612

151191A19/10/1997BảoTrần Long Ngọc1511906913

151511C27/10/1997BảoTrần Quốc1515110714

151512A18/08/1997BảoTrịnh Ngọc Thành1515110815

151192A21/10/1997BìnhNguyễn Trần Thanh1511907016

151511C02/02/1997BìnhPhan Thanh1515110917

151512C05/09/1997BìnhTô Phương1515111018

151511A07/09/1997BìnhTrần Xuân1515111119

151512C17/07/1997BửuNguyễn Hồ1515111220

151511B25/01/1997CanNgô Ngọc1515111321

151511C01/11/1997ChánhNguyễn Minh1515111422

151512A06/01/1997ChâuVõ Thanh1515111523

Số S/V Trong Danh Sách: 23

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151512C07/04/1997ChiếnTrần Văn151511161

151191B23/01/1997ChỉnhNguyễn Hữu151190712

151192B25/06/1996ChínhNguyễn Văn151190723

151191A17/06/1997CôngNguyễn Đức151190734

151512A15/07/1996CôngNguyễn Hưng151511175

151512B12/08/1997CườngNguyễn Văn151511196

151512A30/03/1996CườngPhạm Mạnh151511207

151512B02/05/1997CườngTô Tấn151511218

151511B12/01/1997DanhTrần Văn151511229

151192A30/04/1997DiệuHuỳnh Thị Mỹ1511907410

151511A27/04/1997DoanhĐỗ Anh1515112311

151191A29/10/1997DuyNguyễn Khánh1511907512

151511A07/04/1997DuyPhạm Hoàng1515112413

151192B03/12/1997DũngTrần Ngọc1511907614

151192A15/11/1997DươngNguyễn Văn1511907715

151511A17/10/1997DươngPhạm Tùng1515112516

151512B20/11/1996DươngTrần Đình1515112617

151512C28/08/1997ĐạtNguyễn Thành1515112718

151191B13/08/1997ĐạtTrương Tiến1511907919

151511C10/02/1997ĐăngNguyễn Lê Hữu1515112820

151511C14/06/1997ĐiềnNguyễn Tâm1515112921

151191B08/05/1997ĐôngNguyễn Cát1511908022

151192A01/12/1997ĐồngTrần Nguyễn Hòa1511908123

151191A19/11/1997ĐượcLê Công1511908224

151192B19/11/1997ĐứcNguyễn Tấn1511908325

151511A20/05/1997ĐứcTạ Việt1515113026

151512B06/10/1997GiaChâu Tôn1515113127

151511C09/01/1997HàLê Hoàng Huy1515113228

Số S/V Trong Danh Sách: 28

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151511A12/08/1997HàoBành Vĩ151511331

151512C03/10/1997HàoPhạm Anh151511342

151511A24/08/1997HàoVõ Anh151511353

151191A08/12/1997HảiNguyễn Bùi Minh151190844

151192B04/05/1997HảiNguyễn Hoàng151190855

151511C27/06/1997HảiNguyễn Minh151511366

151512C11/01/1997HảiVũ Trọng151511377

151512C12/05/1997HânPhạm Văn151511388

151512A21/03/1997HậuĐiểu Văn151511399

151192A28/11/1997HậuNgô Hữu1511908610

151512A10/10/1994HậuNguyễn Tấn1515114011

151512A20/09/1997HậuPhạm Thanh1515114112

151511A09/03/1997HiểnNguyễn Đức1515114213

151512B30/07/1997HiếuLa Trung1515114314

151511A18/03/1997HiếuNguyễn Trung1515114415

151512B19/03/1997HiếuPhạm Minh1515114516

151191A16/11/1997HiệpNguyễn Hoàng1511908717

151192A30/10/1997HiệpNguyễn Văn1511908818

151512A13/12/1997HiệpTrương Đại1515114619

151511A09/01/1997HiệuNguyễn Huy1515114720

151511C13/03/1997HoàngĐặng Sử1515114821

151512A01/01/1997HoàngHà Thư1515114922

151511B29/05/1997HoàngHuỳnh Tấn1515115023

151511B02/06/1997HoàngLương Minh1515115124

151191A08/01/1997HoàngNguyễn Minh1511908925

151191B01/05/1997HoàngNguyễn Phước1511909026

151191A24/01/1997HoàngTrần Công1511909127

151512C09/02/1997HòaHuỳnh Minh1515115228

151512B10/08/1997HọcNguyễn Văn1515115329

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151512C30/08/1997HộiHuỳnh Ngọc151511541

151512C16/11/1997HuấnBùi Gia151511552

151511B14/10/1997HuyNguyễn Minh151511563

151512B25/05/1997HuyTrần Quang151511574

151192B04/06/1997HuyVũ Quốc151190925

151421C13/04/1997HùngHuỳnh Văn151422036

151422B27/11/1997HùngLê Quốc151422047

151422C16/07/1996HùngLê Vĩnh151422058

151421B30/07/1997HùngPhạm Quốc151422069

151511A05/10/1997HưngĐào Duy1515115810

151192A13/06/1996HưngĐặng Phúc1511909311

151422A13/10/1997HưngĐỗ Quang1514220712

151511C20/03/1997HưngKiều Quốc1515115913

151422C25/02/1997HưngNguyễn Minh1514220814

151512B03/07/1997HưngTrần Huỳnh1515116015

151422C06/09/1997HưngTrần Minh1514220916

151422A28/02/1997HưngTrần Thế1514221017

151192A05/02/1997HươngLê Thị Thu1511909418

151191A18/08/1997HữuMai Chí1511909519

151421C14/06/1997HữuPhan Văn1514221120

151421D18/04/1996HữuThới Trọng1514221221

151512C30/11/1997KhangĐỗ Tuấn1515116122

151421D13/05/1997KhangLê Minh1514221323

151512C18/08/1997KhangPhạm Hoàng1515116224

151191A11/12/1997KhangTrần Mạnh1511909625

151422C26/03/1997KhanhNguyễn Hồng1514221426

151511A21/02/1997KhanhTrần Ngọc1515116327

151421B03/03/1997KhảĐặng Văn1514221528

151422B01/10/1997KhảiPhan Thành1514221629

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151422C22/04/1997KhánhNguyễn Duy151422171

151421B25/11/1997KhánhNguyễn Duy151422182

151512B17/08/1997KhánhNguyễn Duy151511643

151511C23/03/1997KhánhNguyễn Tiến151511654

151422C31/10/1997KhánhTrần Minh151422195

151511A11/01/1997KhiaNguyễn Văn A151511666

151423A18/10/1997KhiêmNguyễn Gia151422207

151511B17/10/1997KhiêmVũ Duy151511678

151192A29/09/1997KhoaNguyễn Đăng151190979

151512A10/09/1997KhoaNguyễn Trịnh Minh1515116810

151423B15/11/1997KhoaTrần Nhựt Đăng1514222111

151192A01/11/1997KhoaVõ Đăng1511909812

151423A20/04/1997KhoaVõ Đăng1514222213

151421D15/04/1997KhôiĐào Đình1514222314

151512B22/01/1996KhôiTrần Minh1515116915

151191A03/10/1997KhôngNguyễn Văn1511909916

151512A01/02/1997KhươngNguyễn Thái Ngọc1515117017

151423B13/10/1997KhươngPhạm Trần Anh1514222418

151192B04/04/1997KiênPhạm Trung1511910019

151421C26/08/1997KiệtDương Minh1514222520

151423A13/03/1997KiệtHồ Tuấn1514222621

151511B11/05/1997KiệtNguyễn Duy1515117122

151423B09/12/1997KiệtNguyễn Văn1514222723

151511B29/05/1996KiệtVòng Thế1515117224

151192B17/01/1997LanMai Lê Ngọc1511910125

151423A10/05/1997LãmBùi Quang1514222826

151422B25/05/1997LâmNguyễn Văn1514222927

151423A02/01/1992LâmNguyễn Vĩnh1514223028

151511C11/03/1997LâmPhan Võ Thành1515117329

151423A05/01/1997LâmTrần Thanh1514223130

151512A26/03/1997LinNguyễn Quốc1515117431

151192B04/09/1997LinhDương Trúc1511910232

151421A03/01/1997LinhNguyễn Khánh1514223233



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151421B24/02/1997LongNguyễn Dương Hoàng1514223334

151512A19/07/1997LongNguyễn Hoàng1515117535

151192B11/11/1996LongNguyễn Văn1511910336

151423C27/03/1997LongTrịnh Huy1514223437

151511C20/03/1997LongVõ Nhạc1515117638

151512B03/03/1996LộcĐỗ Phú1515117739

Số S/V Trong Danh Sách: 39

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151421A08/02/1997LộcĐặng Thành151422351

151191B25/09/1997LộcHuỳnh Tấn151191042

151422C25/03/1997LộcPhạm Hồng Hữu151422363

151423C22/01/1997LộcTrần Phước151422374

151421A22/09/1997LộcVõ Tấn151422385

151423B15/09/1997LợiHồ Văn151422396

151421B05/06/1997LợiLê Đức151422407

151511B05/10/1997LợiNguyễn Công Phát151511788

151423B20/09/1997LợiNguyễn Phước151422419

151423C18/02/1997LợiNguyễn Tấn1514224210

151512C10/05/1997LuânLê Minh1515117911

151191A25/11/1997LuânNguyễn Phước1511910512

151421D01/01/1997LuânPhạm Hoài1514224313

151421B29/12/1997LưuBùi Xuân1514224414

151422A07/12/1997LựcNguyễn Thế1514224515

151421A04/05/1997LyHuỳnh Thị Thảo1514224616

151423A24/03/1993LýLê Hồng1514290217

151191B12/04/1997MạnhTrần Phước1511910618

151191B14/06/1997MạnhBùi Văn1511910719

151191B26/05/1997MạnhĐào Khắc1511910820

151421C16/09/1997MạnhPhạm Ngọc1514224721

151422B28/05/1997MầuHồ Đăng1514224822

151511A27/12/1997MệnNguyễn Thanh1515118023

151422C28/04/1997MinhĐào Quang1514224924

151511B03/02/1997MinhĐoàn Anh1515118125

151423B23/07/1996MinhĐoàn Duy1514290126

151191A16/11/1997MinhHà Quốc1511910927

151423C06/01/1997MinhHuỳnh Nhựt1514225028

151192A11/07/1997MinhTrần Quang1511911029

151191B05/12/1997MinhVõ Duy1511911130

151422B20/02/1996MĩTrần Tiến1514225131

151421C24/03/1997MỹNguyễn Huỳnh1514225232

151422B30/06/1997MỵNguyễn Minh1514225333



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151192A17/05/1997NamLê Phương1511911234

151422A07/01/1997NamLý Hoàng1514225435

151511A11/11/1997NamNguyễn Hoài1515118236

151512C16/01/1997NamNguyễn Mai Bảo1515118337

151423A09/08/1997NamTrương Phú1514225538

151191B02/09/1997NămNguyễn Văn1511911339

151422A25/07/1997NgàTrần Anh1514225640

151511B18/01/1997NghiêmNguyễn Văn1515118441

151192A23/05/1997NghĩaĐinh Hữu1511911442

151512A29/10/1997NghĩaNguyễn Đăng1515118543

151421C10/12/1996NghĩaNguyễn Trọng1514225744

151512C16/03/1997NghĩaNguyễn Xuân1515118645

151423B18/04/1996NghĩaPhan Trọng1514225846

151421D29/06/1997NghĩaTrần Đoàn1514225947

151421A19/06/1997NghĩaTrần Minh1514226048

151421D29/05/1997NgọcĐào Hải1514226149

151423C28/04/1997NgọcĐoàn Thái1514226250

151422A24/09/1997NguyênLê Phước Bảo1514226351

151191B24/02/1997NguyênNguyễn Cao1511911552

151423C29/08/1997NguyênNguyễn Đăng1514226453

151423A09/07/1997NguyênNguyễn Như1514226554

151192A02/06/1997NguyênPhan Trọng1511911655

151421B30/09/1997NguyênTrần Ngọc1514226656

151421D05/09/1997NguyênTrương Minh1514226757

151511C30/07/1996NguyệnNguyễn Văn1515118758

151423C10/04/1997NhậtTống Ngọc Minh1514226859

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151421B01/12/1997TháiQuách Quốc151423211

151423B23/03/1997ThạchLê151423222

151422B02/08/1997ThạchLê Nguyễn Thái151423233

151423A24/10/1997ThạchTrần Kim151423244

151512C02/01/1997ThắngHồ Quý151512175

151192A16/09/1997ThắngNguyễn Hữu151191306

151422A20/04/1997ThắngPhạm Minh151423257

151512A18/10/1997ThắngQuách Hữu151512188

151421D26/03/1996ThắngTrần Văn151423269

151511B14/09/1997ThêmPhạm Văn1515121910

151511B15/03/1997ThiênLê Ngọc Thanh1515122011

151191B10/10/1997ThiệnĐặng1511913112

151191B14/01/1997ThiệnĐặng Thái1511913213

151191B18/12/1997ThiệnHuỳnh Minh1511913314

151511B18/11/1997ThiệnNguyễn Đình1515122115

151511C05/01/1997ThiệnTrần Phúc1515122216

151423C07/07/1997ThiệnVương Thế1514232717

151191A20/03/1997ThịnhHồ Đức1511913418

151421B08/03/1997ThịnhLê Ngọc1514232819

151192A13/01/1997ThịnhNgô Văn1511913520

151511A14/04/1997ThịnhNguyễn Bá1515122321

151191B20/05/1997ThịnhNguyễn Xuân1511913622

151422B03/03/1997ThịnhNgụy Gia1514232923

151511B02/01/1997ThịnhTrần Gia1515122424

151421D18/12/1997ThọNguyễn Phước1514233025

151192B19/02/1996ThọTrần Hoàng1511913726

151421A02/03/1996ThôngĐổng Văn1514239327

151512A20/11/1996ThôngTrần Minh1515122528

151422C04/01/1997ThuầnNguyễn Hữu1514233129

151191A09/12/1996ThuấnĐào Minh1511913830

151511A25/02/1997ThuậnĐặng Hồng1515122631

151421B11/03/1997ThuyênTrần Bạch1514233232

151422C02/06/1997ThuyênTrần Vĩnh1514233333



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151423B02/02/1997TiếnChu Văn1514233434

151191B10/12/1997TiếnLê Quang1511913935

151192B02/03/1997TiếnLong Văn1511914036

151191A01/09/1997TiếnLý Anh1511914137

151511A19/05/1997TiếnNguyễn Dương1515122738

151422C01/06/1997TiếnNguyễn Minh1514233539

151512A09/08/1997TiếnNguyễn Viết1515122840

151422C16/04/1997TiếnPhạm Ngọc Minh1514233641

151423C25/07/1997TiếnTrần Kim Minh1514233742

151421D23/05/1997TiếnVõ Minh1514233843

151511C09/10/1997TìnhHoàng Văn1515122944

151423C01/04/1997TỉnhTrương Văn1514233945

151422A07/04/1997TínMai Nhật1514234046

151421C08/08/1997TínTrần Trung1514234147

151191A29/01/1997TínhNguyễn Mai Việt1511914248

151191B25/03/1993TịnhLý Thành1511914349

151422B14/01/1997ToanTriệu Thành1514234250

151192B02/12/1997ToànHoàng Văn1511914451

151421C15/04/1997ToànNguyễn Đức1514234352

151192A16/02/1996ToànPhan Phạm Duy1511914553

151421D12/10/1997ToànTrương Quang1514234454

151512B04/09/1995ToànVõ Đức1515123055

151512B17/12/1997TônNguyễn Văn1515123156

151512A08/06/1997TớiPhí Đức1515123257

151423C02/01/1997TrangĐào Bảo Thùy1514234558

151511B20/02/1997TriềuHoàng Hải1515123359

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151511A11/08/1997TriểnNgô Tiến151512341

151423B15/11/1997TriễnNguyễn Tiến151423462

151511C30/05/1997TriếtNguyễn Minh151512353

151192B12/11/1996TriệuNguyễn Hoài151191464

151192B27/04/1997TríNguyễn Văn151191475

151421B02/09/1997TríTrần Quốc151423476

151421B16/11/1997TríVõ Minh151423487

151422C05/10/1997TrọngNguyễn Quang151423508

151421D26/02/1997TrọngPhan Hửu151423519

151423A04/09/1997TrungĐỗ Thành1514235210

151423A22/07/1997TrungNguyễn Hoàng Minh1514235311

151423B24/05/1997TrungNguyễn Huỳnh Đình1514235412

151511A14/02/1997TrungNguyễn Thành1515123613

151191A01/11/1997TrungNguyễn Văn1511914814

151192B21/09/1997TrungPhan Nguyễn Hoài1511914915

151423B01/02/1997TrungVõ Văn1514235516

151192A19/02/1997TrúcNgô Thành1511915017

151512A07/11/1997TrườngNguyễn Nhật1515123718

151511C23/01/1997TrườngNguyễn Viết1515123819

151422B20/11/1997TrườngPhan Xuân1514235620

151421C12/11/1997TrưởngTrịnh Quốc1514235721

151422A29/06/1997TrựcBiện Trung1514235822

151423A21/07/1997TuấnBùi Anh1514235923

151423B12/09/1997TuấnĐặng Thanh1514236024

151512A22/09/1997TuấnHồ Quốc1515123925

151192B01/11/1997TuấnLê Minh1511915126

151423B04/05/1996TuấnLê Quang1514236127

151191A25/09/1997TuấnLê Thanh1511915228

151423C01/01/1997TuấnLý Minh1514236229

151423B12/01/1997TuấnNguyễn Hoàng1514236330

151511B17/05/1997TuấnNguyễn Ngọc1515124031

151192B20/06/1997TuấnNguyễn Thanh1511915332

151421C19/02/1997TuấnPhan Anh1514236433



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151423A19/10/1997TuấnVõ Anh1514236534

151423A22/11/1997TuyểnNguyễn Văn1514236635

151512B07/07/1997TuyếnHoàng Ngọc1515124136

151511B10/01/1997TùngĐào Duy1515124237

151191B25/09/1997TùngNguyễn Thanh1511915438

151511C08/10/1997TùngNguyễn Xuân1515124339

151512C16/07/1996TúĐặng Thanh1515124440

151422A13/02/1997TúLê Nguyễn Anh1514236741

151191B28/05/1997TúLê Thanh1511915542

151511B25/09/1997TúNguyễn Ngọc1515124543

151191A19/02/1997TúPhạm Anh1511915644

151421B19/04/1996TúTrần Bảo1514236845

151192B01/02/1997TúVũ Anh1511915746

151512C15/04/1997TưVõ Hồng1515124647

151423C03/09/1997TườngLê Trần Nhật1514236948

151192A01/03/1997TườngNguyễn Thanh1511915849

151423C13/01/1997TýNguyễn Văn1514237050

151511B02/09/1997VânHuỳnh Tấn1515125551

151422B01/09/1996ViênLê Anh1514237152

151421A27/05/1997ViênLý Quang1514237253

151421A21/06/1997VinhHoàng Quốc1514237354

151421C23/05/1997VinhHuỳnh Phú1514237455

151192B09/06/1997VinhTrần Hoàng Đăng1511915956

151512B20/10/1997VinhVăn Thành1515124757

151423B14/10/1996VũĐặng Thanh1514237558

151191A01/01/1997VũĐinh Quang1511916059

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-301Ngày Thi :

Tổ 11 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151191A15/12/1997VũLê Ngọc Bách151191611

151422C27/11/1997VũNguyễn Cao151423762

151422A20/11/1996VũTrần Hoàng151423773

151512B20/12/1997VũTrương Quang151512484

151421A03/10/1996VưngKsor151423955

151191B14/11/1997VươngĐặng Quốc151191626

151512A14/02/1997VươngNguyễn Quốc151512567

151192A16/07/1997VươngVõ Quốc151191638

151512B24/01/1996VỹPhạm Mai Trường151512499

151512A06/11/1997XuânĐỗ Minh1515125010

Số S/V Trong Danh Sách: 10

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151421B10/03/1997NhânĐinh Công Thiện151422691

151422B01/08/1997NhânHuỳnh Trọng151422702

151421A07/06/1996NhânLê Kim151422713

151422A01/12/1997NhânLê Thiện151422724

151422B21/05/1997NhânNguyễn Chí151422735

151192A19/01/1997NhânNguyễn Hoài151191176

151421A10/10/1997NhânPhan Thành151422747

151512C01/01/1997NhậtPhan Nguyễn Minh151511888

151421D04/08/1997OanhNguyễn Thị Vân151422759

151422C25/02/1997PhápNguyễn Đình1514227610

151511A22/09/1997PhátCao Tiến1515118911

151421C17/02/1997PhátHuỳnh Tấn1514227712

151511C23/01/1997PhátLê Trọng Thành1515119013

151423B26/10/1997PhiNguyễn Thành1514227814

151512B17/10/1997PhiếuPhan Công1515119115

151421B20/07/1997PhongBùi Văn1514227916

151421B19/02/1997PhongNguyễn Thanh1514228017

151511C18/08/1996PhùngTrần Ngọc1515119218

151421A14/02/1997PhúĐặng Tiên1514228119

151512C15/01/1997PhúĐinh Ngọc1515119320

151191B27/11/1996PhúNguyễn Văn1511911821

151512C02/04/1997PhúNguyễn Văn1515119422

151422B14/02/1997PhúcĐỗ Trần Hồng1514228223

151423C26/10/1997PhúcHoàng Bảo1514228324

151421A06/12/1997PhúcHoàng Kiến1514228425

151512C16/02/1997PhúcHuỳnh Hoài1515119526

151511B15/08/1997PhúcLê Hùng1515119627

151511B05/07/1997PhúcNguyễn Đăng1515119728

151421B08/02/1997PhúcNguyễn Thiện1514228529

151512C08/01/1997PhụngPhan Văn1515119830

151421D17/05/1997PhụngTrần Nguyễn Minh1514228631

151511C03/09/1997PhươngĐào Duy1515119932

151512B16/05/1997PhươngHoàng Hà1515125333



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151422B16/02/1997PhươngPhạm Duy1514228734

151422B01/01/1997PhướcHoàng Văn1514228835

151422B12/05/1997PhướcHồ Huy1514228936

151512B13/04/1997PhướcHuỳnh Tấn1515120037

151422A07/02/1997PhướcVõ Hữu1514229038

151421A20/08/1997QuangNguyễn Bá Minh1514229139

151191B17/10/1997QuangNguyễn Minh1511911940

151192B05/02/1997QuảngPhạm Văn1511912041

151511B15/05/1997QuânNguyễn Thiện1515120142

151512A06/10/1997QuânTrần Anh1515120243

151511C25/01/1997QuânTrần Hoàng1515120344

151512C11/08/1997QuốcNguyễn Ngọc1515120445

151511C26/02/1997QuốcVõ Anh1515125446

151421D02/06/1997QuốcVõ Quang1514229247

151511A17/11/1997QuyênPhan Lê Thục1515120548

151512B11/09/1996QuyềnVăn Bá1515120649

151421A04/02/1997QuýLý Đình1514229350

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151421A14/11/1996QuýTạ Văn151423891

151421A01/01/1996SaSa Le151423902

151423A16/09/1997SangĐinh Anh151422943

151512C24/02/1997SangLê Phước151512074

151422C25/02/1997SangNguyễn Minh151422955

151422C11/06/1997SangNguyễn Tấn151422966

151192A19/01/1997SangTrần Anh151191217

151511C22/11/1997SangTrần Đình151512088

151192B01/02/1997SangTrần Nhật151191229

151421D19/01/1997SinhNguyễn Văn1514229710

151421A04/08/1995SíuTrương Văn1514239111

151421C09/06/1997SơnHoa Thế1514229812

151511B10/03/1997SơnLê Công1515120913

151421C02/11/1997SơnLưu Văn1514229914

151192A14/12/1994SơnNgô Hoài1511912315

151511B02/12/1997SơnNguyễn Hữu1515121016

151421C12/08/1997SơnNguyễn Văn1514230017

151422B03/02/1996SơnNhữ Cao1514230118

151511C25/11/1997SơnTrần Văn1515121119

151511C11/11/1997SơnVõ Văn1515121220

151422C16/06/1997SửuTrần Minh1514230221

151192B15/01/1997TàiCao Tú1511912422

151421A16/11/1996TàiHàm Phát1514239223

151423B05/12/1997TàiLê Văn1514230324

151421A26/09/1997TàiNguyễn Hữu1514230425

151512B10/11/1997TàiNguyễn Hữu1515121326

151422A18/11/1997TàiNguyễn Văn1514230527

151423C29/07/1997TàiPhan Tấn1514230628

151422C01/04/1997TâmNguyễn Ngọc1514230729

151421C25/04/1997TâmNguyễn Nhựt1514230830

151421D09/11/1997TâmNguyễn Thanh1514230931

151423C16/09/1997TâmNguyễn Văn1514231032

151191A05/09/1996TâmThái Thanh1511912533



20/09/2015 - Giờ Thi: 16g45 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151421C12/11/1997TânDương Đình1514231134

151421A27/09/1997TânLê Hoàng1514231235

151421C04/03/1997TânLê Nhật1514231336

151421B12/02/1997TânNguyễn Thanh1514231437

151511B05/03/1997TânTrần Phước1515121438

151191B29/10/1997TấnNguyễn Văn1511912639

151511A15/07/1997ThanhHồ Xuân1515121540

151192B07/06/1997ThànhBùi Huy1511912741

151422A08/08/1997ThànhDương Như1514231542

151512B10/10/1997ThànhĐặng Tấn1515121643

151192B21/01/1997ThànhHoàng Chiếm1511912844

151191B22/02/1997ThànhLê Trọng1511912945

151423C18/09/1997ThànhNguyễn Trung1514231646

151423B07/08/1997ThànhPhạm Danh1514231747

151423C16/03/1997ThànhTrần Trung1514231848

151421A08/09/1997TháiNguyễn Bảo1514231949

151422A22/07/1997TháiPhan Thanh1514232050

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151092B01/01/1997ÁnhVũ Thị151090581

151092B14/03/1997AnNguyễn Thị Mỹ151090592

151092B16/08/1997AnNguyễn Thị Mỹ151090603

151162B26/02/1997AnNguyễn Thị Thùy151160634

151502B21/06/1997AnhLê Ngọc151500495

151501B17/12/1997AnhLê Thị Kim151500506

151501A14/07/1997AnhMai Nguyễn Hồng151500517

151091A20/12/1997AnhNguyễn Thị Kim151090618

151162A11/10/1997AnhTrần Lê Quế151160649

151162A21/09/1997AnhTrần Thị Lan1511606510

151162B30/10/1996AnhVũ Thị Lan1511606611

151162A14/05/1997ÁnhNguyễn Thị Mỹ1511606712

151502B12/01/1997ÂnPhùng Mỹ1515005213

151280C08/05/1997BảoĐặng Gia1512800114

151280A17/02/1997BảoĐặng Hà Hoàng1512800215

151162A11/10/1997BảoNguyễn Văn Gia1511606816

151162A28/04/1996BinLý Ngọc1511606917

151091C14/09/1997BíchVũ Thị Ngọc1510906218

151092A06/01/1997CầmTrần Mộng1510906319

151502A20/08/1997CẩmNguyễn Thị Ngọc1515005320

151502B22/07/1997ChâuNguyễn Lê Quỳnh1515005421

151092B19/08/1997ChâuPhạm Ngọc Minh1510906422

151091B22/03/1997ChiHồ Thị Thảo1510906523

151230A14/01/1996HuệVũ Thị1512300924

151092B11/11/1997ThảoKim Thị Bích1510914525

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151092B10/02/1997ChiVõ Thị Kim151090661

151161A09/05/1997ChiếnTrương Thị Ngọc151160702

151280B20/03/1997ChinhLê Trọng151280033

151092B10/07/1997ChungHồ Thị151090674

151501A07/11/1997ChươngTrần Văn151500555

151162B26/10/1997CôngBùi Văn151160716

151280B09/09/1997CôngLê Hoàng151280047

151092A16/02/1997CúcNguyễn Thị Như151090688

151280A25/09/1997CườngPhạm Việt151280069

151161A13/11/1996CườngVũ Thế1511607210

151280A17/01/1997DanhĐỗ Công1512800711

151502B01/08/1997DanhHà Văn1515005612

151280A17/02/1997DanhNguyễn Chí1512800813

151162A13/02/1997DanhPhan Trần Tấn1511607314

151280A01/01/1997DiTrần Thanh1512800915

151161A02/11/1997DiễmNguyễn Thị Thúy1511607416

151091C24/08/1997DiễmNguyễn Thị Xuân1510906917

151091C08/05/1996DungBùi Thị Phương1510907018

151092A19/01/1997DungĐinh Vũ Thùy1510907119

151162A10/08/1997DungPhạm Thị Xuân1511607520

151161A13/04/1997DungVõ Thị Mỹ1511607621

151280C28/06/1997DuyNguyễn Khánh1512801022

151502A21/03/1997DuyNguyễn Khương1515005723

151280B10/06/1996DuyênĐặng Thị Mỹ1512801124

151091B25/05/1997DuyênĐinh Thị1510907225

151092A02/01/1996DuyênKa1510918826

151091C01/01/1997DuyênLê Ngô Kỳ1510907327

151091B08/10/1997DuyênTrần Thị Kỳ1510907428

Số S/V Trong Danh Sách: 28

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151092A22/10/1997DuyênTrương Thị151090751

151280B20/02/1997DươngĐỗ Thị Thùy151280122

151091A16/04/1997DươngMã Thị Thùy151090763

151091C01/01/1997DươngNguyễn Thị Thùy151090774

151280A20/02/1997DươngNguyễn Văn151280135

151280A21/01/1996DươngNguyễn Văn151280146

151092B11/04/1997DựNguyễn Văn151090787

151280A06/12/1995ĐangTrần Tuấn151280158

151092B21/04/1997ĐàiĐỗ Thị Trang151090799

151161A02/09/1997ĐàiTrần Quốc1511607710

151162B30/07/1997ĐàoNguyễn Anh1511607811

151162A04/01/1997ĐạtĐỗ Văn1511607912

151280B03/07/1997ĐạtLê Thanh1512801613

151280B26/08/1997ĐạtNguyễn Đình Đức1512801714

151280B21/10/1997ĐạtNguyễn Tấn1512801815

151501A22/08/1997ĐăngPhạm Hải1515005816

151501B17/03/1997ĐệNguyễn Ngọc1515005917

151501B14/12/1996ĐôngNguyễn Uy1515006018

151091B13/10/1997GiàuNguyễn Thị Ngọc1510908019

151280A07/01/1997GiácNguyễn Văn1512801920

151162B10/10/1995HàĐàm Thị Thu1511616521

151091C22/12/1997HàĐỗ Thụy Hoàng1510908122

151091B09/07/1997HàHoàng Thị Thu1510908223

151501B18/07/1997HàoNgô Nhật1515006124

151161B23/12/1997HảiHoàng1511608025

151280A21/09/1997HảiTrần Duy1512802026

151501A24/04/1997HảoNguyễn Thị Tú1515006227

151161B14/08/1997HảoNông Việt1511608128

151091B10/07/1996HạnhĐoàn Thị Mỹ1510908329

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151091A29/08/1997HạnhNguyễn Thị151090841

151161A08/12/1997HạnhNguyễn Thị Xuân151160822

151092A10/07/1997HạnhVõ Hồng151090853

151280A10/10/1997HằngCao Thị Bích151280854

151502A08/02/1997HằngNguyễn Lệ151500635

151161A22/10/1997HằngNguyễn Thị Diễm151160836

151502A13/10/1997HằngNguyễn Thị Ngọc151500647

151502A05/11/1997HânHoàng Gia151500658

151092A07/12/1996HânNguyễn Thị Ngọc151090869

151092B08/10/1997HânNguyễn Trần Gia1510908710

151161A17/12/1997HânTrần Gia1511608411

151091A03/12/1997HânTrần Thị Minh1510908812

151161A15/04/1997HânTrần Thị Ngọc1511608513

151091B09/10/1997HậuHồ Thị1510908914

151280C01/06/1997HậuPhạm Thị Minh1512802115

151502A11/04/1997HậuPhạm Trung1515006616

151092A15/11/1997HậuTrần Thị Hoa1510909017

151502B01/01/1997HậuVõ Thị Thúy1515006718

151280C30/04/1996HiếuTạ Trung1512802219

151091B02/10/1997HiềnĐinh Thị Thái1510909120

151162A20/04/1997HiềnĐoàn Huỳnh Thu1511608621

151092A05/04/1997HiềnHồ Thị Thu1510909222

151092A27/12/1997HiềnNguyễn Thị Ngọc1510909323

151501B02/10/1997HiềnNguyễn Thị Phương1515006824

151501B15/01/1997HiềnPhan Văn1515006925

151161B08/08/1997HiềnPhạm Thanh1511608726

151280B24/07/1997HiểnChu Văn1512802327

151091A23/01/1997HiếuLâm Ngọc Hồng1510909428

151091C26/03/1997HiếuNguyễn Thị1510909529

Số S/V Trong Danh Sách: 29

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151280A02/10/1997HiếuNguyễn Trung151280241

151161B02/10/1997HiệpHuỳnh Thị Ngọc151160882

151280C16/03/1997HiệpNguyễn Minh151280253

151502B08/10/1997HoàPhan Thị151500704

151091C09/10/1997HoàiHồ Thị Thanh151090965

151161B25/08/1996HoàiNguyễn Thị Thu151160896

151092B16/12/1997HoàiTrần Khắc151090977

151161B14/05/1997HoàngNguyễn Hồ Bảo151160908

151502B02/05/1997HoàngNguyễn Minh151500719

151501B01/01/1997HoàngTrần Văn1515007210

151092A01/01/1997HồngMai Thị1510909811

151161A10/04/1997HồngNguyễn Thị Kim1511609112

151091C11/03/1997HồngPhạm Thị Hoa1510909913

151091B10/10/1997HồngTrần Thị1510910014

151280A30/10/1992HộiLương Tâm1512802615

151502B01/07/1997HuấnTrần Thanh1515007316

151091C10/04/1997HuếPhạm Thị Thanh1510910117

151502B15/03/1997HuệĐỗ Thị Mai1515007418

151280C11/10/1996HuyĐoàn Trần Mạnh1512802719

151502B16/09/1997HuyNguyễn Quang1515007520

151502A14/12/1997HuyNguyễn Quốc1515007621

151280B30/12/1997HuyNguyễn Văn1512802822

151502B21/10/1997HuyNguyễn Văn1515007723

151162B24/03/1997HuyPhạm Ngọc1511609224

151280A31/08/1997HuyTrần Quốc1512802925

151501B18/04/1997HuyềnHồ Thị Ngọc1515015726

151162B14/01/1997HuyềnNguyễn Thị Mỹ1511609327

151161A27/08/1997HuyềnNguyễn Thị Ngọc1511609428

151162B17/10/1997HuyềnTrương Thị Thu1511609529

151280C12/11/1997HùngHoàng Văn1512803030

151161B04/03/1997HùngNguyễn Ngọc1511609631

151161A10/10/1996HưngNguyễn Văn1511609732

151501A03/10/1997HưngPhạm Tiến1515007933



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151502A15/09/1997HươngNguyễn Thị Cẩm1515008034

151501A23/11/1997HườngĐặng Thị Kim1515008135

151501A26/02/1997HữuVõ Ngọc1515008236

151502A06/09/1997KhanhHoàng1515008337

151161B18/03/1997KhanhVăn Tuấn1511609838

151162B16/08/1997KhảiNgô Vũ Đông1511609939

Số S/V Trong Danh Sách: 39

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151502B06/03/1997KhiêmTrần Thiện151500841

151280C07/07/1997KhoaLê Đăng151280312

151162B04/12/1997KhỏeĐặng Đình151161003

151501A06/05/1997LamVõ Phương151500854

151280A29/03/1997LamVũ Thị Hải151280325

151502B24/04/1997LangLê Bát151500866

151162B27/12/1997LâmNguyễn Chí151161017

151502A03/10/1997LiênLê Thị151500878

151501A10/07/1997LinhNguyễn Quang151500889

151162B26/12/1997LinhTrần Thị Thùy1511610210

151280B20/08/1997LĩnhNguyễn Hữu1512803311

151501B17/08/1997LoanĐặng Thị1515008912

151501A06/08/1997LongTrịnh Phi1515009013

151502A08/10/1997LộcHuỳnh Phước1515009114

151280C31/01/1997LợiTrần Thuận1512803415

151501A14/06/1997LuânPhan Thành1515009216

151162A20/06/1997LuyếnCao Thị Kim Nhật1511610317

151162B16/07/1997LyTrương Khánh1511610418

151280C01/04/1997MaiĐặng Thị Thanh1512803519

151501B11/10/1997MaiPhan Thị Xuân1515009320

151502A08/03/1996MaiTrần Thị1515009421

151280C15/09/1997MãiĐặng Hữu1512803622

151501B01/10/1997MạnhTrần Đức1515009523

151502A10/09/1997MâyĐặng Thị1515009624

151161A25/08/1997MyChương Thảo1511610525

151280B23/04/1997MyTrần Nguyễn Trà1512803726

151162B20/12/1997MyTrần Thị My1511610627

151501B23/08/1997NgaLê Thị Mỹ1515009828

151162A27/08/1997NgaPhạm Thị Kiều1511610729

151162B06/11/1995NgânBá Thị Kim1511616630

151280B10/11/1997NgânDương Thị Thanh1512803831

151280C03/09/1997NgânNguyễn Thị Tuyết1512803932

151501A21/07/1996NghĩaDương Trọng1515009933



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151502A18/11/1997NghĩaĐỗ Trọng1515010034

151280B18/08/1996NghĩaVõ Văn1512804035

151280B09/03/1996NgọcĐào Thị Ánh1512804136

151501A08/07/1996NgọcBiện Thị1515010137

151161A24/12/1997NgọcĐặng Thị Bích1511610838

151280B22/08/1997NgọcHồ Văn1512804239

151162B06/04/1997NgọcNguyễn Thị Bích1511610940

151161A24/12/1997NgọcNguyễn Thị Bích1511611041

151162B03/03/1997NgọcPhạm Thị Hồng1511611142

151280C24/04/1997NgọcPhạm Vũ Thuý1512804343

151280A12/11/1997NguyênTrần Thị Trúc1512804444

151162B13/10/1997NhànPhan Nguyễn Thanh1511611245

151502B14/09/1997NhânĐỗ Trọng1515010246

151280B21/12/1997NhânPhạm Triệu1512804547

151502A01/06/1997NhiNguyễn Hoàng Bảo1515010348

151161B10/12/1997NhiTrần Thị Yến1511611449

151501A17/12/1997NhiênHuỳnh Thị An1515010450

151501A14/07/1997NhiệmTrần Văn1515010551

151162A19/09/1997NhungNguyễn Thị1511611552

151161A15/05/1997NhungNguyễn Thị1511611653

151161A26/01/1997NhungNguyễn Thị Ngọc1511611754

151501B09/05/1997NhungPhan Hồng1515010655

151502A10/03/1997NhungTrịnh Thị Tuyết1515010756

151280A24/10/1997NhưHuỳnh1512804657

151501B28/02/1997NhưLộc Thị1515010858

151280C26/01/1997NhưNguyễn Thị Tuyết1512804759

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151453A17/04/1997ThiệnNguyễn Ngọc151453691

151451B13/12/1997ThịnhLê Quốc151453702

151451B16/03/1997ThịnhNguyễn Văn151453713

151452C02/04/1997ThịnhThái Đức151453724

151502A12/02/1997ThịnhTrương Quốc151501325

151162A21/11/1997ThoaHoàng Thị Kim151161346

151453A25/03/1997ThọLê Đức151453737

151453A10/02/1997ThôngHoàng Quốc151453748

151451B20/03/1997ThôngLê Minh151453759

151453C02/11/1997ThôngLưu Duy1514537610

151451D02/04/1997ThơLê Đình1514537711

151453A23/01/1997ThơNguyễn Văn1514537812

151501B22/04/1996ThuầnTrần Văn1515013313

151451A14/10/1997ThuấnPhạm Văn1514537914

151451A16/12/1997ThuậnNguyễn Thái1514538015

151280B30/01/1997ThuậnTrần Đức1512806616

151502A05/05/1988ThuậnTrần Văn1515013417

151452B20/01/1997ThuậtPhạm Thiện1514538118

151162B01/01/1997ThùyNguyễn Thị Thanh1511613519

151162A14/06/1997ThùyTrần Diệu Thanh1511613620

151280A28/08/1997ThủyLê Thị Bích1512806721

151161B08/09/1996ThúyLê Thị1511613722

151280C08/06/1997ThúyTạ Ngọc1512806823

151502B16/09/1997ThưBùi Thị Tiểu1515013524

151161B08/08/1997ThưHuỳnh Anh1511613825

151161B18/05/1997ThưLê Huỳnh Anh1511616426

151501B20/11/1997ThưLý Phạm Minh1515013627

151162B14/04/1997ThưTrần Thị Minh1511613928

151453C01/06/1997ThươngLê Nguyễn Hoài1514538229

151501A08/03/1997ThươngTrần Thị Kiều1515013730

151451D24/09/1997ThứcTrần Ngọc1514538331

151162A25/02/1997TiênBùi Cẩm1511614032

151161A24/02/1996TiênTrương Ngọc Thủy1511614133



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151162A29/11/1997TiềnLê Thị Bích1511614234

151451C10/03/1997TiếnPhan Đức1514538435

151452B10/07/1997TiếnTrương Minh1514538536

151452C07/09/1996TìnhNguyễn Hữu1514538637

151501A14/01/1997TìnhNguyễn Trung1515013838

151501B30/12/1997TíNguyễn Minh1515013939

151451D07/02/1997TínNguyễn Trung1514538740

151453A18/08/1997TínPhan Trung1514538841

151502B15/08/1996TínhTồn Minh1515016042

151451C04/03/1997TịnhTrương Đức1514538943

151452A09/08/1997ToànNgô Văn1514539044

151452B19/01/1997ToánNguyễn Minh1514539145

151452B24/01/1995TốNguyễn Văn1514539246

151161B07/08/1997TrangHuỳnh Thị Đoan1511614347

151161B08/12/1996TrangNguyễn Thị Thùy1511614448

151502A20/06/1997TrangPhan Thanh Mỹ1515014049

151280C08/03/1997TràNguyễn Phan Thanh1512806950

151161B10/07/1997TrâmNguyễn Thị Phương1511614551

151280C17/01/1997TrânHuỳnh Ngọc Bảo1512807052

151280B01/12/1997TriếtTrần Phan Minh1512807153

151451A22/08/1997TriệuLê Văn1514539354

151162B02/10/1997TrinhHuỳnh Thị Tuyết1511614655

151501A08/11/1997TrinhPhạm Thị Ngọc1515014156

151161A04/04/1997TrinhVõ Thị Mỹ1511614757

151280A24/08/1997TrìnhNguyễn Vũ1512807258

151451C06/08/1997TríPhan Thanh1514539459

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151451C17/09/1997TrọngNguyễn Anh151453951

151452A19/12/1997TrọngTrần Bảo151453962

151451A14/10/1997TrungĐặng Tấn151453973

151452A20/04/1997TrungLê Chí151453984

151453B08/11/1997TrungNguyễn Thành151453995

151502B04/01/1996TrungNguyễn Thành151501426

151453B21/07/1997TrungPhạm Viết151454007

151452A27/10/1997TrungTrần Như151454018

151501B13/02/1997TrungTrần Văn151501439

151502A03/01/1996TruyềnHuỳnh Thị Thanh1515014410

151280C14/09/1997TrúcNguyễn Thanh1512807311

151280C01/12/1997TrúcTrần Thanh1512807412

151162B04/02/1997TrườngNguyễn Xuân1511614813

151451B14/12/1997TrườngPhạm Xuân1514540214

151280B04/03/1997TuânNguyễn Minh1512807515

151451A13/10/1997TuấnDương Quang1514540416

151453C08/05/1997TuấnNguyễn Hữu1514540517

151453A04/03/1997TuấnNguyễn Hữu1514540618

151451D03/12/1997TuấnNguyễn Văn Minh1514540719

151502B08/10/1997TuấnPhan Lâm1515014520

151452B04/09/1997TuấnPhạm Minh1514540821

151451C24/05/1997TuấnPhạm Văn1514540922

151280B05/09/1997TuyềnNguyễn Minh1512807623

151501A29/12/1997TuyềnNguyễn Ngọc Phương1515014624

151501A30/07/1997TuyềnNguyễn Thị Bích1515015325

151162A19/12/1997TuyềnPhạm Thị Thanh1511614926

151451B21/12/1997TuyểnDương Trọng1514541027

151452A30/07/1997TùngĐoàn Thanh1514541128

151161A26/04/1997TùngNguyễn Bá1511615029

151280C04/10/1997TùngNguyễn Khoa Thanh1512807730

151451D26/11/1997TúLâm Thanh1514541231

151451C23/04/1997TúLê Anh1514541332

151161A25/07/1997TúMai Nguyễn Anh1511615133



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151161B08/04/1997TúNguyễn Công1511615234

151451B16/02/1997TúPhan Văn1514541435

151280B21/07/1997TửPhan Đăng Quới1512807836

151161A20/02/1997UyênLê Thị Ngọc1511615337

151280B13/05/1996UyênNguyễn Thị Phương1512807938

151452A18/08/1997VănĐào Đình1514541539

151280C07/02/1997VănPhan Đình1512808040

151162A17/03/1997VânĐào Thị Hồng1511615441

151162B25/04/1997VânĐặng Thị Thùy1511615542

151453C07/06/1997VânLê Khánh1514541643

151280C19/01/1997ViBùi Trường1512808144

151161A01/01/1997ViTrần Thị Tường1511615645

151452B08/12/1997ViTrương Sa1514541746

151452A11/03/1995ViênPhan Thanh1514541847

151451D28/02/1995ViệtĐào Tấn1514541948

151452A18/03/1997ViệtLê Minh1514542049

151453B10/07/1997ViệtPhùng Quốc1514542150

151161B22/04/1997ViệtTrương Quốc1511615751

151452A28/02/1997VinhLê Bá1514542252

151453C29/10/1997VinhNguyễn Thành1514542453

151452C26/03/1997VinhVõ Trường1514542554

151451C06/07/1997VọngLê Hoài1514542655

151280A28/07/1997VũHồ Lê Nguyên1512808256

151501B01/08/1997VũHuỳnh Hoàng1515014857

151453C28/07/1997VũNgô Thanh1514542758

151162A19/11/1997VũNguyễn Hoàng1511615859

Số S/V Trong Danh Sách: 59

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-301Ngày Thi :

Tổ 11 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151452A18/01/1997VũNguyễn Quang151454281

151452A21/04/1995VũNông Anh151454442

151161B04/02/1997VũVõ Tấn Anh151161593

151451D30/06/1996VũVõ Thanh151454294

151451B25/11/1997VươngNguyễn Ngọc Thái151454305

151280C06/12/1997VyVõ Hoàng Ái151280836

151451A10/12/1997VỹĐinh Triệu151454317

151501A09/07/1997XuânĐoàn Hồ Mộng151501498

151162B15/07/1996XuânLựu Thị Kim151161699

151453C19/12/1997YênNguyễn Văn1514543210

151501A20/10/1997YếnCao Phi1515015011

151280C20/10/1997ÝDương Thị Như1512808412

Số S/V Trong Danh Sách: 12

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151280A01/01/1996NiThạch Thị Sua Oanh151280861

151501B23/12/1997OanhNgô Thị Ngọc151501092

151161B09/11/1997OanhTống Ngọc Tú151161183

151162A08/05/1997OanhVõ Mai Thị Kim151161194

151280A28/12/1997PhápNguyễn Hiếu151280485

151502B29/10/1995PhátHứa Cơ151501106

151162A08/09/1997PhátNguyễn Trần Tấn151161207

151502B26/02/1997PhiNguyễn151501118

151502A28/07/1997PhongNguyễn Hoài151501129

151280B04/02/1997PhùngPhạm Đăng1512804910

151502A13/05/1997PhúBùi Thanh1515011311

151502A26/06/1997PhúĐỗ Nguyên1515011412

151280A10/07/1997PhúcNguyễn Hoàng1512805013

151162A15/07/1997PhươngBùi Lan1511612114

151501B22/11/1997PhươngNguyễn Đông1515011515

151502B25/01/1997PhướcNguyễn Thị Hồng1515011616

151162B10/09/1996PhướcPhạm Thị Khánh1511612217

151502A20/03/1997PhướcVõ Lê Thị Xuân1515011718

151502B10/04/1997PhượngĐỗ Kim1515011819

151280B24/09/1997PhượngVõ Thị Yến1512805120

151501B20/09/1997QuangHuỳnh Dũ Triết1515011921

151501B22/11/1997QuangLưu Hồng1515012022

151501B17/02/1997QuangNgô Ngọc1515012123

151280A08/03/1997QuânBùi Nhật Trúc1512805224

151162A01/11/1997QuânNguyễn Cửu Minh1511612325

151453A10/09/1997QuânPhạm Minh1514532926

151453B24/07/1997QuânTrần Minh1514533027

151280A03/08/1997QuânVõ Minh1512805328

151502A08/11/1997QuếLê Văn1515012229

151452A02/09/1997QuíNguyễn Hồng1514533130

151451A24/10/1997QuíPhạm Phú1514533231

151451A25/02/1997QuíTô Ngọc1514533332

151280B21/11/1997QuíVõ Minh1512805433



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151453B30/12/1997QuốcNguyễn Hoàng1514533434

151162A19/05/1995QuốcTô Ngọc1511612435

151502B25/08/1997QuốcTrần Trung1515012336

151501A24/08/1997QuyênLê Thị Kim1515012437

151453A28/09/1997QuyềnSẩm Kỳ1514533538

151451A12/02/1997QuỳnhTrần Nhật1514533639

151451C06/05/1997QuýHuỳnh Tấn1514533740

151453A10/01/1997RuynTrương Công1514533841

151452B16/03/1997SangNguyễn Đức1514533942

151501A14/10/1997SangNguyễn Xuân1515012543

151280C20/02/1997SâmNguyễn Văn1512805544

151451A30/07/1997SinhĐỗ Kim1514534045

151501B02/04/1996SinhNgô Quang1515012646

151452A16/02/1997SinlGiao1514534147

151501B21/11/1997SơnLê Anh1515012748

151280C03/01/1997SơnNguyễn Hải1512805649

151451D03/04/1997SơnNguyễn Hữu Hải1514534250

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



20/09/2015 - Giờ Thi: 9g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :
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Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151280A10/08/1997SơnNguyễn Thái151280571

151453A18/04/1997SơnPhan Thanh151453432

151280A24/10/1996SơnTằng Hoàng151280583

151161A26/04/1997TàiLê Tấn151161254

151280B29/09/1997TâmNguyễn Bảo151280595

151452B20/04/1997TâmNguyễn Hữu151453446

151280C28/10/1997TâmNguyễn Thanh151280607

151501A09/08/1997TâmNguyễn Thanh151501288

151451B30/08/1997TâmTrừ Thành151453459

151501A28/08/1997TânBùi Duy1515012910

151451D19/01/1997TânĐặng Việt1514534611

151452C05/12/1997TânNguyễn Mai Minh1514534712

151453B31/12/1997TânNguyễn Minh1514534813

151280B15/12/1997TânNguyễn Trí1512806114

151451B08/10/1997ThanhNguyễn Hồng1514534915

151280B20/02/1997ThanhNguyễn Thị Bảo1512806216

151280C17/11/1997ThanhNguyễn Thị Kim1512806317

151452B27/08/1997ThanhNguyễn Văn1514535018

151451B24/01/1997ThanhNguyễn Văn1514535119

151452B04/04/1997ThanhTrương Văn1514535220

151280A28/08/1997ThaoTrần Quỳnh1512806421

151280A11/01/1997ThànhBùi Quang1512806522

151451A15/10/1997ThànhDương Ngọc1514535423

151453B04/08/1997ThànhĐinh Minh1514535524

151451C09/07/1997ThànhLê Quang1514535625

151501B06/12/1997ThànhNguyễn Sỹ1515013026

151453C10/11/1997ThànhNguyễn Tấn1514535727

151161A26/12/1997ThànhNguyễn Viết1511612628

151452A01/08/1997ThànhTăng Chí1514535829

151453B15/07/1997ThànhTrần Tấn1514535930

151453B06/12/1995ThànhTrương Văn Quốc1514535331

151502B15/10/1997ThảoDương Ngọc Phương1515013132

151452C20/01/1997ThảoNguyễn Đức1514536033
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:
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Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

151162B05/05/1997ThảoNguyễn Thị Bé1511612734

151161B21/09/1997ThảoPhạm Thị Thu1511612835

151162B12/07/1997ThảoTrần Thị1511612936

151161B26/12/1997ThảoTrương Thị Thu1511613037

151452B04/08/1995TháiVũ Hồng1514536138

151453B08/03/1997ThạchNguyễn Ngọc1514543439

151451D02/10/1996ThạchVõ Văn1514536240

151451A24/05/1997ThạnhNguyễn Công1514536341

151161B20/05/1997ThắmHuỳnh Thị1511613142

151161B08/06/1997ThắmNguyễn Thị Hồng1511613243

151161B04/06/1997ThắmTrần Thị1511613344

151452C01/08/1997ThắngNguyễn Quốc1514536445

151452C30/07/1997ThắngTrần Thanh1514536546

151453A20/06/1997ThânNguyễn Văn1514536647

151451C08/07/1997ThiHồ Trần Minh1514536748

151452A15/02/1997ThiênNguyễn Doãn Thanh1514536849

151502A07/09/1997ThiệnNguyễn Hoàng1515015250

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày


